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                                                                         Hà Nội, năm 2023
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
          Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

           Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 LỜI GIỚI THIỆU
         Giáo trình  May quần âu nam, nữ  được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình dạy nghề của nghề May thời trang đã được ban hành. Giáo trình này được thiết kế dành cho đối tượng trung cấp nghề. Học xong môn học này học sinh, sinh viên có thể cắt may hoàn chỉnh các kiểu quần âu nam nữ cơ bản từ đó làm tiền đề cho mô đun may các sản phẩm nâng cao tiếp theo.
         Giáo trình May quần âu nam, nữ là sự kết hợp tinh tế giữa lý thuyết chuyên môn và thực tế sản xuất. Mặc dù nhóm biên soạn đã có nhiều cố gắng trong khi biên soạn nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm biên soạn  rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và đông đảo các bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.
                                                     Trân trọng cảm ơn!
                                                             Hà nội, ngày    tháng     năm 2023.
                                                            Người biên soạn

                                                               Chủ biên: Nguyễn Thị Khiết
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN MAY QUẦN ÂU NAM, NỮ
Tên mô đun: May quần âu nam, nữ

Mã mô đun: MĐ 16

Thời gian thực hiện mô đun: 150giờ; (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 114 giờ; Kiểm tra: 11 giờ)
VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT, VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN
  -  Vị trí:

        + Mô đun May quần âu nam, nữ là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn đun hệ Trung Cấp nghề của nghề May thời trang và được bố trí học sau mô đun Thiết kế trang phục 1 và mô đun May áo sơ mi nam, nữ. 

  -  Ý nghĩa:

        + Mô đun May quần âu nam, nữ bao gồm các bài học về may các bộ phận của quần âu nam, nữ và may quần âu nam, nữ cơ bản. Từ cơ sở đó giúp học sinh hình thành một số kỹ năng cơ bản về vẽ mặt cắt của một số chi tiết cũng như các cụm chi tiết may, và may hoàn chỉnh được quần âu nam, nữ  cơ bản.
  -  Tính chất:

       + Mô đun May quần âu nam, nữ  là mô đun bắt buộc mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
  -  Vai trò:

       + Qua mô đun  này nhằm trang bị cho người  học những kỹ năng  về may các bộ phận chủ yếu của quần âu nam nữ, cũng như may hoàn thiện sản phẩm quần âu nam, nữ cơ bản  từ đó làm tiền đề cho các môn học may tiếp theo.

MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN
- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may túi quần, cửa quần, cạp quần âu nam, nữ.
- Xây dựng được quy trình lắp ráp và vẽ được mặt cắt của các bộ phận quần âu nam, nữ.
- May hoàn chỉnh quần âu nam, nữ đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên, phụ liệu trong quá trình học tập.
 NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:
BÀI 1: MAY CÁC KIỂU TÚI QUẦN

Mã bài: MĐ 16 -01                                                                                       
Giới thiệu:

      Với một sản phẩm quần âu thì túi quần là cái để đựng đối với người mặc, là bộ phận để có thể trang trí hay tạo điểm nhấn đối với thời trang. Có vài loại kiểu túi quần cơ bản và dựa vào nó người ta phát triển thành vô số các kiểu túi quần thời trang. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu may các kiểu túi quần cơ bản đó là: Túi cơi chìm, túi hai viền lật, túi dọc rẽ, túi dọc chéo.
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may các kiểu túi quần âu.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của túi quần âu.
- May được các kiểu túi quần âu đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định nguyên nhân gây sai hỏng sản phẩm và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính:

	1.  May túi cơi chìm

	2. May túi hai viền lật

	3. May túi dọc rẽ
4. May túi dọc chéo


1.  May túi cơi chìm
1.1. Đặc điểm

-  Là kiểu túi được bấm qua thân sản phẩm, thân sản phẩm đè lên bản cơi (trừ cạnh miệng túi).
- Ứng dụng may túi hậu quần âu nam hoặc túi trong của áo jacket.
1.2. Cấu tạo

   - Thân túi: 01

   -  Lót túi: 01

   -  Cơi túi: 01
   - Đáp túi: 01
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Thông số, hình vẽ mô tả:
+Miệng túi cách chân cạp: 6,5cm  

+ Dài miệng túi :12 cm

+ Rộng miệng túi: 1cm.

+ Lót túi: D x R = 38 x 17 cm

+ Cơi túi (dọc vải): D x R = 15 x 5 cm
+ Đáp túi (ngang vải): DxR=15x 6cm

+ Chiết: DxR=10x3cm.
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1.3. Yêu cầu kỹ thuật

Túi may xong phải:
 - Đúng vị trí, đúng thông số.
 - Đảm bảo cân đối êm phẳng, miệng túi phải êm phẳng, ôm khít với thân quần.
 - Sợi viền to đều bằng nhau.
 - Các góc túi phải vuông, không sổ toét.
 - Lót túi phải êm phẳng.
 - Các đường may đúng qui cách, không trượt mí, đầu và cuối đường may lại mũi 3 lần trùng khít, bền chắc.
  - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
1.4. Phương pháp may
May túi cơi chìm theo trình tự sau:

   Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu. 

    - Kiểm tra các chi tiết: Thân sau, cơi túi, đáp túi, lót túi đúng canh sợi, chiều theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
   - Sang dấu vị trí may chiết trên thân quần: Đặt mẫu sang dấu lên mặt trái của thân quần, sang dấu vị trí may chiết lên thân quần.

   * Yêu cầu: Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.

Bước 2: May chiết, sang dấu vị trí miệng túi.

   - May chiết: Gấp đôi cạnh chiết lại với nhau về phía mặt trái, lại mũi bền chắc đầu chiết may vuốt đuôi chuột theo cạnh chiết đến cuối chiết thì cắt dư đầu chỉ từ 1,5 cm ÷ 2 cm.
    - Sang dấu vị trí túi trên thân quần: Đặt mẫu sang dấu lên mặt phải của thân quần đã may chiết sao cho đúng yêu cầu, sau đó sang dấu vị trí miệng túi.

   * Yêu cầu: Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
Bước 3: Ghim lót túi vào thân quần:

 Thân quần để trên, lót túi để dưới sao cho mặt phải lót túi úp vào mặt trái thân quần. Đặt lót túi dư đều so với 2 bên đầu miệng túi và cao hơn miệng túi 2 cm. Sau đó may ghim một đường vào giữa miệng túi.
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Bước 4: May cơi túi và đáp túi vào thân quần: 

   - May cơi túi: Úp mặt phải của bản cơi vào mặt phải thân quần, chân cơi (cạnh gập liền) quay về phía gấu, hai đầu cơi túi dư cân đối so với hai đầu miệng túi, đặt đúng đường phấn phía dưới may theo dấu phấn, đầu và cuối đường may miệng túi lại mũi bền chắc.

   - May đáp túi: Đặt mặt phải đáp túi úp vào mặt phải thân quần, may cách đường may trước 1cm hoặc may theo dấu phấn. Đường may cách mép vải 0,5cm, giữa miệng túi để lại 1,5cm đặt dây khuy, đầu và cuối đường may miệng túi lại mũi trùng khít bền chắc.
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Bước 5: Bấm miệng túi và may chặn góc túi.
[image: image44.jpg]



   - Bấm miệng túi: Trước khi bấm miệng túi kiểm tra góc túi cho đúng vị trí, kích thước theo yêu cầu quy định. Sau đó cạo lật đáp và chân cơi về hai phía, bấm từ giữa ra hai bên cách đầu đường may 1cm bấm chéo góc cách một hoặc hai sợi vải tạo thành hình tam giác cân. 
   -  Lộn cơi túi và đáp sang hết mặt trái.
   - May chặn góc túi: Đưa cơi và đáp qua đường bổ miệng túi. Đẩy miệng cơi sát vào đường may ráp đáp, gạt tam giác góc túi về phía trong, chỉnh cho cơi êm phẳng và thẳng góc, hai đầu cơi bằng nhau, lật thân quần và lót túi lên may chặn góc túi hai bên.
Bước 6: May mí miệng túi dưới, chân cơi túi, chân đáp túi và mí xung quanh miệng túi.
   - May mí miệng túi dưới và mí chân cơi: Lật đáp túi lên trên, may mí miệng túi dưới lên thân quần, đầu và cuối đường may miệng túi lại mũi. Sau đó gạt thân quần về một phía gấp mép chân cơi trong may mí vào lót túi thứ nhất.

  - May mí chân đáp: Gập lót túi lên phía cạp, bằng đầu chân cạp để xác định vị trí chân đáp so với lót túi rồi gấp mép chân đáp may mí vào lót túi vừa xác định.

  - May mí xung quanh miệng túi trên: May mí chặn đầu góc túi bên trái lên miệng túi đến điểm giữa đặt dây khuy, may tiếp đến đầu góc túi bên phải

   Trong may công nghiệp ta chặn bọ hai đầu góc túi để bảo đảm sự chắc chắn và tính thẩm mỹ.
Bước 7: May lót túi:  

   - Bẻ gấp hai cạnh lót túi 0,7cm về mặt trái, sau đó may cặp mí 0,1cm (kiểu cặp chì).
   - Vuốt cho thân quần và lót túi êm phẳng, may ghim lót túi vào thân quần phía cạp, đường ghim nhỏ hơn đường tra cạp 0,3 cm.     
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B​ước 8: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

  - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

  - Làm sạch sản phẩm 
1.5. Mặt cắt tổng hợp
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1. Đường may cơi vào thân sản phẩm.
2. Đường may đáp vào thân sản phẩm.
3. Đường may chặn ngạnh trên hai đầu miệng túi.

4. Đường may mí ngầm chân viền (mí MT dưới) và mí chân cơi túi.
5. Đường may đáp túi vào lót.
6. Đường chặn ngầm gáy túi.
7. Đường ghim lót túi với chân cạp.
1.6. Dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục.
	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Các góc túi không vuông góc
	Khoảng cách đường may cơi túi và đáp túi không bằng nhau
	May cơi túi và đáp túi có khoảng cách bằng nhau

	2
	Miệng túi bị sổ toét
	Bấm miệng túi quá đường may
	Bấm miệng túi đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

	3
	Cơi túi không bằng nhau
	- Sang dấu cơi túi không đúng thông số

- May không đúng đường sang dấu
	- Sang dấu cơi túi đúng thông số

- May đúng đường sang dấu

	4
	Miệng túi không ôm khít
	- Chặn miệng túi không kéo sợi viền
	- Khi chặn miệng túi kéo sợi viền kín miệng túi

	5
	Vị trí, kích thước 

miệng túi sai
	- Do xác định vị trí kích thước sai
- Sang dấu không chính xác
- May viền , cơi vào miệng túi không theo dấu
	- Xác định đúng vị trí kích thước 
- Sang dấu chính xác, sắc nét
- May viền vào miệng túi theo dấu


	6
	Lót túi và đáp túi không êm phẳng, không cách đều hai đầu miệng túi
	-  May không đúng phương pháp

- Đặt lót túi không chính xác giữa miệng túi

- Thao tác khi may không thành thạo
	-  May đúng phương pháp
-  Đặt lót túi chính xác giữa miệng túi

- Thao tác khi may phải thành thạo


1.7. Thực hành

	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	Kiểm tra chi tiết
	Mẫu, thước, kéo
	Đầy đủ thông số, số lượng các chi tiết:

- Thân sau

- Lót túi DxR=38x17cm
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- Cơi túi (dọc vải): DxR=15x5cm

- Đáp túi (ngang vải) : DxR = 15x6cm
	Kiểm tra sau mỗi công đoạn.

	2
	- Sang dấu chiết 

- May chiết

- Là chiết, sợi viền
	Mẫu, bút chì, máy 1 kim

- Bàn là
	- Sang dấu vị trí chiết. Sang dấu rõ nét, rõ ràng 

- May đúng đường sang dấu, đuôi chiết vuốt đều

- Là chiết lật về phía đũng quần

- Là gập đôi sợi viền
	- Cắt chỉ cách đuôi chiết 1,5cm và cạo lật chiết về phía đũng quần

- Là thu để đầu chiết thoát êm.

- Sợi viền chết nếp

	3
	- Sang dấu vị trí túi hậu

 - Ghim lót túi vào thân
	-Bút chì, thước,
 -Máy 1 kim
	 -    Sang dấu vị trí túi D xR = 12x1 cm

   - Đường ghim lót ở giữa miệng túi.

- Đường may êm phẳng, cách đều hai cạnh túi


	- Đặt lót túi mặt trái úp xuống và cao hơn miệng túi 2cm. Đặt mép gấp sợi viền về phía gấu.

-  Khi may hơi bai thân quần

	4
	- May cơi túi  và đáp vào thân
	Máy 1 kim
	- May đúng đường sang dấu vị trí miệng túi dưới. Cơi túi êm phẳng đều 1cm. 
- May đáp túi vào đúng đường sang dấu vị trí miệng túi trên. Đáp túi êm phẳng đều 1 cm.
- Đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn
	- Đặt mép gấp cơi túi về phía gấu.

- Đặt mép đáp quay xuống phía gấu.

 Khi may hơi bai thân quần

	5
	- Bấm MT

- Chặn 

ngạnh trê 2 đầu MT
- Mí miệng túi dưới và may mí chân cơi túi.
	Kéo, Máy 1 kim
	- Bấm giữa MT, cách 2 đầu 0,7cm, bấm chéo ngạnh trê không sổ toét
- Chặn 2 đầu MT vuông góc lại mũi 3 lần chỉ
- Mí miệng túi dưới đều 0,1cm.
-Đường may mí chân cơi  êm phẳng, thẳng, đều 0,1cm.
	- Bấm cách mũi may từ 1 ÷ 2 sợi vải

- Chặn êm phẳng góc túi, kéo cơi túi cho vừa khít miệng túi. Lật đường may đáp túi lên, chặn thấm qua đáp túi.
- Mí lên thân quần, lót túi và cơi túi. 
- May vào với lót túi

	6
	- May lộn đáp với lót túi
- May xung quanh miệng túi trên.
	Máy 1 kim
	- Đường may êm phẳng

- May mí 0,1cm xung quanh miệng túi trên. Lại mũi trùng khít, bền chắc.
	- Mặt trái của đáp túi vào mặt trái của lót túi
- Mí lên thân quần, lót túi và đáp túi.
- Điều chỉnh cho cơi túi khít với miệng túi

	7
	- May cặp lót túi 
- Ghim lót túi với chân cạp
	Máy 1 kim
	- Đường may cặp đều 0,3cm
- Đường may ghim nhỏ hơn đường tra cạp
	- Lót túi êm phẳng

	8
	Kiểm tra
	Dựa vào thông số và quy cách


2. May túi hai viền lật
2.1. Đặc điểm

    - Là kiểu túi được bấm qua thân sản phẩm và được may bởi 2 sợi viền dẹt.
    - Ứng dụng may túi hậu quần âu nam.
 2.2. Cấu tạo:

   - Thân túi: 01

   -  Lót túi: 01

   -  Cơi túi (sợi viền): 02

   -  Đáp túi: 01
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Thông số:

          + Miệng túi cách chân cạp: 6,5cm


+ Dài miệng túi: 12cm


+ Rộng miệng túi: 1cm




+ Lót túi DxR=38x17cm

          + Chiết: DxR=10x3cm

          + Cơi túi: DxR=15x5cm

          + Đáp túi: DxR=15x6cm

[image: image46.wmf]8

Hình vẽ mô tả:

2.3. Yêu cầu kỹ thuật

Túi may xong:

      - Miệng túi phải ôm khít với thân quần.
      - Sợi viền to đều bằng nhau, sợi viền phải êm phẳng.
      - Các góc túi phải vuông, không sổ tuột.
      - Túi phải đảm bảo đối xứng, cân đối, chiết ly phải nằm giữa rộng miệng túi.
      - Lót túi phải êm phẳng và bền chắc, lót túi nằm cân đều hai bên.
      - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
 2.4. Phương pháp may

May hoàn chỉnh túi hai viền lật theo trình tự sau:

   Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sửa, sang dấu. 

    - Kiểm tra các chi tiết: Thân sau, sợi viền, đáp túi, lót túi đúng canh sợi, chiều theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
   - Sang dấu vị trí may chiết trên thân quần: Đặt mẫu sang dấu lên mặt trái của thân quần, sang dấu vị trí may chiết lên thân quần.

   * Yêu cầu: Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
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Bước 2: May chiết, sang dấu vị trí miệng túi.
   - May chiết: Gấp đôi cạnh chiết lại với nhau về phía mặt trái, lại mũi bền chắc đầu chiết may vuốt đuôi chuột theo cạnh chiết đến cuối chiết thì cắt dư đầu chỉ từ 1,5 cm ÷ 2 cm.

- Sang dấu vị trí túi trên thân quần: Đặt mẫu sang dấu lên mặt phải của thân quần đã may chiết sao cho đúng yêu cầu, sau đó sang dấu vị trí miệng túi.

   * Yêu cầu: Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
Bước 3: Ghim lót túi vào thân quần:

      Thân quần để trên, lót túi để dưới sao cho mặt phải lót túi úp vào mặt trái thân quần. Đặt lót túi dư đều so với 2 bên đầu miệng túi và cao hơn miệng túi 2 cm. Sau đó may ghim một đường vào giữa miệng túi.
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Bước 4: May cơi túi vào thân quần: 

  - May cơi túi vào vị trí miệng túi d​ưới của thân quần: Thân quần để d​ưới, cơi túi để trên, hai mặt phải úp vào nhau, đặt chân cơi túi quay về phía chân cạp, may cách mép gấp 0,5 cm và trùng với đường phấn dưới, đặt hai đầu cơi túi dư đều so với hai đầu miệng túi, chiều dài đường may cơi túi bằng chiều dài miệng túi, đầu và cuối đường may lại mũi bền chắc, trùng khít.
   - May cơi túi vào vị trí miệng túi trên của thân quần: Tương tự như​ may cơi túi vào vị trí miệng túi dưới nhưng đặt ngược chiều với cơi túi dưới.
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Bư​ớc 5: Bấm miệng túi và may chặn góc túi. 

- Bấm miệng túi: Trư​ớc khi bấm miệng túi thì phải kiểm tra các góc túi và sợi viền cho đúng vị trí, kích thước, đúng đường phấn sang dấu, đúng quy cách và yêu cầu kĩ thuật theo yêu cầu quy định. Sau đó cạo lật viền về hai phía dùng kéo bấm từ giữa ra hai bên miệng túi cách đầu đ​ường may 1cm, bấm chéo góc cách một hoặc hai sợi vải tạo thành hình tam giác cân.
- Lộn tất cả hai sợi viền sang bên trái của thân quần.
- May chặn góc túi (chặn ngạnh trê): Đưa hai sợi viền qua đường bổ miệng túi vào phía trong, cạo lật sợi viền, gạt tam giác góc túi về phía trong và chỉnh cho hai sợi viền êm phẳng thẳng góc hai đầu viền bằng nhau, lật thân quần và lót túi lên may chặn góc túi hai bên.  

[image: image50.wmf]
 Bư​ớc 6: May mí miệng túi d​ưới, chân viền, chân đáp và mí xung quanh miệng túi trên. 

   - May mí miệng túi dư​ới lên thân quần, đầu và cuối đường may miệng túi lại mũi, sau đó gạt thân quần về một phía, gấp mép chân viền trong may mí vào lót túi thứ nhất.

   - May mí chân đáp: Gập lót túi lên phía cạp, bằng đầu chân cạp để xác định vị trí miệng túi trùng với đoạn nào trên lót túi. Sắp đáp và lót túi sao cho mặt trái đáp úp vào mặt trái lót túi, mép đáp phía trên song song và cao hơn miệng túi 2cm (đoạn mới xác định). Đồng thời đầu đáp dư cân đối với hai đầu miệng túi, gấp mép chân đáp may mí vào lót túi.

  - May mí xung quanh miệng túi trên: May mí từ đầu góc túi bên trái lên miệng túi đến điểm giữa (có thể đặt dây khuy) rồi may tiếp đến đầu góc túi bên phải.
[image: image51.wmf]
Trong may công nghiệp ta chặn bọ hai đầu góc túi để bảo đảm sự chắc chắn và tính thẩm mỹ.
      Bước 7: May lót túi: 

 - Bẻ gấp hai cạnh lót túi 0,7cm về mặt trái, sau đó may cặp mí 0,1cm (kiểu cặp chì). 
 - Vuốt cho thân quần và lót túi êm phẳng, may ghim lót túi vào thân quần 

phía cạp, đường ghim nhỏ hơn đường tra cạp 0,3 cm.
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B​ước 8: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

     - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

     - Làm sạch sản phẩm.
2.5. Mặt cắt tổng hợp
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1. Đường may cơi túi vào vị trí miệng túi dưới của thân sản phẩm

2. Đường may cơi túi vào vị trí miệng túi trên của thân sản phẩm

3. Đường may mí ngầm miệng túi dưới
4. Đường may mí chân cơi túi dưới
5. Đường may đáp vào thân sản phẩm

6. Đường may mí ngầm xung quang miệng túi trên.
7. Đường may ghim lót túi với chân cạp

2.6. Dạng sai hỏng – nguyên nhân– cách khắc phục

	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Vị trí, kích thước 

miệng túi sai
	- Do xác định vị trí kích thước sai
- Sang dấu không chính xác
- May viền vào miệng túi không theo dấu
	- Xác định đúng vị trí kích thước 
- Sang dấu chính xác, sắc nét
- May viền vào miệng túi theo dấu

	2
	Góc miệng túi không vuông, dúm hoặc toét góc 
	- Đường may cơi túi trên và cơi túi dưới không chính xác
- Do khi bấm miệng túi quá đường may hoặc chưa tới đầu đường may 1÷2 sợi vải

- May chặn hai đầu miệng túi không vuông 
	- Đường may cơi túi trên và cơi túi dưới phải chính xác
- Bấm miệng túi cách đầu đường may 1÷ 2 sợi vải
- May chặn hai đầu miệng túi phải vuông góc

	3
	Miệng túi không khép kín
	- Do khi may kích thước cơi túi không đều
- Do cơi túi trên và cơi túi dưới không đều khi may chặn 2 cạnh túi
	- Xác định kích thước cơi túi, miệng túi phải đều nhau 

- Điều chỉnh cơi túi trên và cơi túi dưới êm phẳng khi may chặn 2 cạnh túi

	4
	Bản to cơi (  sợi viền ) không đều nhau
	- Bản to cơi túi trên và cơi túi dưới không chính xác
- Bẻ gấp cơi và vê viền không đều
- Thao tác khi may không đúng yêu cầu
	-  Sang dấu bản to cơi túi trên và cơi túi dưới phải chính xác
- Bẻ gấp cơi và vê viền đúng thông số
- Chú ý thao tác khi may phải đúng yêu cầu

	5
	Lót túi và đáp túi không êm phẳng, không cách đều hai đầu miệng túi
	-  May không đúng phương pháp
- Đặt lót túi không chính xác giữa miệng túi
- Thao tác khi may không thành thạo
	-  May đúng phương pháp

-  Đặt lót túi chính xác giữa miệng túi
- Thao tác khi may phải thành thạo


2.7. Thực hành: 
	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 

- Sửa, sang dấu
	Mẫu, thước, kéo
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết: 1 Thân sau, 1 lót túi, 2 cơi túi (sợi viền), 1 đáp túi.
- Đúng thông số, sắc nét

- Sang dấu vị trí chiết, túi hậu.
	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn

- Xác định đúng vị trí và mặt vải

	2
	- May chiết

- Là chiết, sợi viền

- Ghim lót túi
	Máy 1 kim

Bàn là
	- May đúng đường phấn, đuôi chiết vuốt đều
- Là lật chiết về phía đũng quần, là gập đôi sợi viền

- Đường may êm phẳng, cách 2 đầu cạnh túi 0,7cm
- Đường ghim ở giữa miệng túi
	- Cắt chỉ cách đuôi chiết 1,5cm 

- Điều chỉnh nhiệt độ bàn là cho phù hợp

- Mặt phải của lót túi úp vào mặt trái của thân quần và cao hơn MT 2cm

- Khi may hơi bai lá lót theo chiều ngang vải.

	3
	- May 2 viền vào thân
	Máy 1 kim
	- May đúng đường sang dấu. Sợi viền êm to phẳng đều 0,4cm. Đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn
	-Đặt mép gập 2 sợi viền về 2 phía: cạp – gấu.

- Khi may hơi bai thân quần 

	4
	- Bấm MT

- Chặn ngạnh trê 2 đầu MT
- Mí chân viền dưới và ghim sợi viền dưới
	Máy 1 kim
	- Bấm giữa MT, không sổ tuột

Bấm ngạnh trê cách 2 đầu cạnh túi 0,7cm

- Chặn 2 đầu MT vuông góc

- Mí chân viền đều 0,1cm

- Đường ghim êm phẳng, thẳng, đều 0,1cm
	- Bấm cách mũi may từ 1 ÷ 2 sợi vải

- Mí lên thân quần lên lót và sợi viền dưới
- Ghim vào với  lót túi

	5
	- May đáp túi

- May mí xung quanh miệng túi trên
	Máy 1 kim
	- Đặt đáp túi cao hơn MT 2cm, mí 0,1cm

- May mí 0,1cm miệng túi trên. Lại mũi chắc chắn 3 lần chỉ trùng khít.
	- Mặt trái của đáp túi vào mặt trái của lót túi
- Mí lên thân quần, lên cả đáp và lót

	6
	- May cặp lót túi

- Ghim lót túi với chân cạp
	Máy 1 kim
	- Đường may cặp đều 0,3cm

- Đường may ghim nhỏ hơn đường tra cạp
	

	7
	Kiểm tra
	Dựa vào thông số và quy cách


3. May túi dọc rẽ

3.1. Đặc điểm

    - Là kiểu túi được may ở phía dọc quần, có miệng túi trùng với đường may dọc quần, phía trong có lót túi.

3.2. Cấu tạo   

   - Thân túi sau: 01

   - Thân túi trước: 01

   -  Lót túi: 01

   -  Đáp túi sau: 01

   -  Đáp túi trước: 01

[image: image53.wmf]
Thông số, hình vẽ:             

          + Đầu trên miệng túi cách chân cạp: 3 ÷ 4cm


+ Dài miệng túi: 15 ÷ 17cm




+ Lót túi DxR = 38x17cm

          + Sợi viền: DxR =15x5cm

          + Đáp túi sau: DxR =18 x 6cm
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3.3. Yêu cầu kỹ thuật

    Túi may xong: 

      - Miệng túi êm phẳng, phải ôm khít với thân quần.
      - Đáp túi không hụt và cân đều giữa hai đầu miệng túi.

      - Chặn miệng túi phải bền, chắc và đẹp.
      - Lót túi phải êm phẳng.
      - Túi phải đối xứng nhau.
      - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp

3.4. Phương pháp may
May hoàn chỉnh túi dọc rẽ theo trình tự sau:

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu. 

  - Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, thân sau, đáp túi, lót túi đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.

  - Sang dấu vị trí miệng túi: Đặt mẫu sang dấu lên mặt trái thân trước và lót túi sao cho đúng yêu cầu, sau đó sang dấu miệng túi

* Chú ý: Đ​ường sang dấu chính xác sắc nét và bám sát mẫu
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Bước 2: May đường dọc quần (trừ phần miệng túi). 
    Úp hai mặt phải của thân quần trước và sau vào nhau, sắp bằng mép đầu thân quần và mép dọc, may cách mép 1cm, trừ phần miệng túi, sau đó là rẽ.

    Hoặc may đến phần miệng túi thì may chỉ thưa để ghim miệng túi

* Chú ý:  Khi may đến hai đầu miệng túi phải lại mũi cho chắc chắn 
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Bước 3: May đáp vào lót túi và may lộn, diễu đáy túi.

   - May đáp vào lót túi:

  
        Sắp đáp vào thân túi sao cho lót túi để dưới đáp để trên, hai mặt trái úp vào nhau, đáp nhỏ về phía trước đặt bằng mép thân túi, đáp to về phía sau, đặt cách mép lót túi 1,5cm. Các đầu đáp trước và sau dư cân đối so với hai đầu miệng túi, gấp mép đáp phía trong may mí lên lót túi. May đáp túi bên kia cũng tương tự nhưng phải đối xứng nhau.

  Chú ý: Trường hợp có đáp khác màu sản phẩm hoặc đáp nhỏ quá thì sắp đáp đó về phía cạnh túi trước.

  - May lộn và diễu đáy túi: Gấp đôi thân túi trừ đường dư phía sau, úp hai mặt phải vào nhau may một đường cách mép vải 0,3cm. Từ đáy túi đến góc miệng túi dưới cách 1cm, sau đó gọt lộn ra may diễu 0,5cm.
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Bước 4: May túi vào đường dọc quần:
   -  May cạnh đáp túi phía trước vào thân trước: Sắp đầu lót túi bằng đầu và cạnh thân túi trùng với đường dọc quần, hai mặt phải úp vào nhau may cách mép 0,9cm. Hoặc may cách đường may dọc quần 0,1cm. 

  - Diễu miệng túi phía trong: Lật thân túi ngược lại, cạo sát đường may, may diễu đè trên mặt phải của đáp cách mép 0,4cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định, đường diễu đó lên mép vải dọc quần.

   - May cạnh đáp phía sau vào thân sau, sắp bằng đầu chân cạp và mép dọc êm canh đúng làn, may cách mép 0,9cm. Hoặc may cách đường may dọc quần 0,1cm. 

   - May bọc gáy lót túi: may cuốn kín, gập vải cạnh túi sau bọc sát mép dọc quần thân sau, may cách mép gấp 0,2cm.
Bước 5: May chặn hai đầu miệng túi, ghim lót túi phía cạp và xếp ly (nếu có). 

   - Lật túi về phía thân trước, may chặn hai đầu miệng túi 0,7cm, chặn vuông góc với miệng túi hoặc hơi chếch về phía gấu tạo với dọc quần một góc 600 (tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật), đường may chặn nằm ở thân trước 0,6cm, thân sau 0,1cm.
    Trong may công nghiệp người ta thường đính bọ hai đầu miệng túi để tạo độ bền chắc và tăng tính thẩm mỹ.

   - May ghim lót túi phía cạp, xếp ly (nếu có): xếp ly thân trước đúng vị trí làm dấu (nếu có). Vuốt phẳng thân quần và lót túi may ghim đầu miệng túi, đường may nhỏ hơn đường tra cạp 0,3cm.
B​ước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

     - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

     - Làm sạch sản phẩm.
3.5. Mặt cắt tổng hợp
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1. Đường may đáp trước vào lót túi.
2. Đường may đáp sau vào lót túi.
3. Đường may lót túi trước với dọc quần.
4. Đường may diễu miệng túi trong.
5. Đường may lót túi sau với dọc quần.
6. Đường cặp lót túi.
3.6. Dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục

	STT
	

Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Vị trí, kích thước miệng túi sai
	Sang dấu không chính xác, may miệng túi khôngtheo dấu
	Sang dấu vị trí chính xác, may miệng túi theo đường sang dấu

	2
	Miệng  túi hai bên không đối xứng, không bằng nhau
	Không sang dấu thước khi may, sang dấu không chính xác, may không theo đường sang dấu 
	Sang dấu trước khi may, sang dấu vị trí chính xác, may đúng đường sang dấu

	3
	Miệng túi không đều diễu, không khớpvào thânquần
	Khi may diễu miệng túi không đều, miệng túi bị vặn, bị giãn khi diễu
	Khi may diễu miệng túi đều/để êm không kéo giãn khi may diễu  miệng túi

	4
	Lót túi và đáp túi không êm phẳng
	May không đúng phương pháp, qui cách. không vuốt cho lót túi nằm êm khi chặn miệng túi
	May đúng phương pháp và quy cách đường may. Trong quá trình may vuốt cho lót túi êm phẳng.

	5
	Miệng túi bị vặn, lé đáp ra ngoài 
	- Khi diễu miệng túi không cạo sát mép

- Thao tác khi may không thành thạo
	- Khi diễu miệng túi không cạo sát mép

- Thao tác khi may không thành thạo

	6
	Miệng túi sụt sổ, không ôm khít vào thân quần
	- Do khi may cầm bai không đều, miệng túi bị vặn, bai giãn

- Do khi may thân túi vào thân quần không đúng dấu thiết kế
	- Khi may miệng túi cầm bai cho đều

- Khi may thân túi vào thân quần phải đúng dấu thiết kế

	7
	Lót túi và đáp túi không êm phẳng, 
	-  May không đúng phương pháp

- Không vuốt cho lót túi và đáp túi êm phẳng khi chặn miệng túi
	-  May đúng phương pháp
- Vuốt cho lót túi và đáp túi êm phẳng khi chặn miệng túi


3.7. Thực hành
	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 
- Sửa, sang dấu
	Kéo, thước, phấn
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết: 2TT, 2TS, 2lót túi, 4 đáp túi
- Đúng thông số, sắc nét, sang dấu miệng túi lên mặt trái thân trước
	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn

- Xác định đúng vị trí và mặt vải

	2
	- May đáp trước và đáp sau vào lót túi
	Máy 1 kim
	- May đúng vị trí, đường may êm phẳng 


	- Khi may 2 mặt trái úp vào nhau, đáp sau hụt hơn so với lót là 1cm

	3
	- May lộn lót túi

- May chắp dọc

- Là rẽ dọc quần.
	Máy 1 kim, Bàn là
	- Lót túi êm, đáy túi tròn đều, đường may 0,4cm.

- Đường may êm phẳng và đều 1cm.
- Là rẽ đường may dọc quần chết nếp.
	- Đặt cho lót túi trước hụt hơn lót túi sau 1cm
- Miệng túi trước và sau êm phẳng.

- Khi may hơi bai lá dưới.

	4
	- May lót túi trước với dọc quần thân trước

- Diễu miệng túi trong
	Máy 1 kim
	- Đường may êm đều kề cách đường may chắp dọc 0,1cm
- Đường diễu đều 0,5cm
	- Mặt phải của đáp úp vào mặt phải của đường may

- Đường may lật về phía lót túi

- Khi diễu lật thân quần trước lên

	5
	- May lót túi sau với dọc quần thân sau
- May cặp gáy túi
	Máy 1 kim
	- Đường may kề sát với đường chắp dọc thân sau, miệng túi êm và khít 
- Đường may cặp đều 0,2cm, không vặn
	- Sửa lót túi dư 0,7cm trước khi may cặp

	6
	- Diễu lót túi 

- Chặn miệng túi
- Ghim ly
	Máy 1 kim
	- Đường may cặp đều 0,3cm

- Chặn 3 lần chỉ trùng khít
- Ly rơi vuông góc, đường ghim nhỏ hơn đường tra cạp 0,1cm
	- Vê đứng thành đường may trong khi diễu

- Chặn về phía thân sau 0,1cm

	7
	Kiểm tra
	Dựa vào thông số và quy cách


4. May túi dọc chéo
4.1. Đặc điểm

    Là kiểu túi được may ở phía dọc quần, có miệng túi chéo so với đường may dọc quần, phía trong có lót túi.
4.2. Cấu tạo

   - Thân sau: 01

   - Thân trước: 01

   -  Lót túi: 01

   -  Đáp túi sau: 01

   -  Đáp túi trước: 01
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Thông số, hình vẽ:             

          + Chếch miệng túi: 3 ÷ 4cm


+ Dài miệng túi: 15 ÷ 17cm
          + Chặn miệng túi: 2,5 cm



+ Lót túi DxR =31,5 x15,5 cm

          + Đáp túi sau: DxR =22 x 6cm

Hình vẽ mô tả thông số
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4.3. Yêu cầu kỹ thuật 

    Túi may xong:

     - Miệng túi êm phẳng, phải ôm khít với thân quần.
     - Phải đảm bảo đúng thông số, đúng quy cách.

     - Độ chéo miệng túi đúng dấu thiết kế, đường diễu miệng túi không nối chỉ.

     - May dọc quần đều và là rẽ về hai phía.
     - Đáp túi không bị hụt và cân đều giữa hai đầu miệng túi.

     - Lót túi phải êm phẳng.
     - Túi phải đối xứng nhau.
     - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
 4.4. Phương pháp may
May hoàn chỉnh túi dọc chéo theo trình tự sau:

    Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu. 

   - Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, thân sau, đáp túi, lót túi đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.

  - Sang dấu vị trí miệng túi: Đặt mẫu sang dấu lên mặt trái thân trước và lót túi sao cho đúng yêu cầu, sau đó sang dấu miệng túi
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* Chú ý: Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
Bước 2: May đáp sau vào lót túi và may miệng túi vào thân trước.
    - May đáp sau: Đặt mặt trái đáp úp vào mặt trái lót túi sau, đầu đáp và đầu thân túi bằng nhau, đầu đáp phía dưới dư cân đối so với đầu miệng túi, cạnh đáp phía dọc cách cạnh lót túi 1,5cm, bẻ gấp mép đáp phía trong may mí lên lót túi.

    - May miệng túi vào thân trước: úp mặt phải của lót túi vào mặt trái thân quần, cạnh lót túi và đáp túi trùng với đường phấn làm dấu miệng túi trên thân quần, may một đường cách đường làm dấu 0,3 cm về phía dọc quần.  
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Bước 3: May cạnh đáp trước và diễu miệng túi.

     - May cạnh đáp trước: Gấp cạnh đáp trước về mặt trái, may mí lên lót túi

     - Diễu miệng túi: Gấp đường miệng túi theo đường phấn làm dấu, diễu miệng túi 0,6 cm.
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Bước 4: May chặn miệng túi trên, may lộn đáy túi, ghim đáp túi sau với dọc quần: 

    - May chặn miệng túi trên: Đặt miệng túi vào vị trí làm dấu trên đáp, sắp cho lót túi cân đối, may chặn miệng túi phía trên theo quy cách.

    - May lộn đáy túi: Vuốt cho lót túi êm phẳng, gấp đôi lót túi trừ phần chéo miệng túi, hai mặt phải úp vào nhau, sắp cân đối, may một đường cách mép vải 0,3cm từ đáy túi đến điểm cách góc miệng túi dưới 2cm. Sau đó gọt lộn ra mặt phải, cạo sát đường may lộn.

   - Ghim đáp túi sau với dọc quần: Vuốt cho phần miệng túi và đáp sau êm phẳng, ghim đáp sau với dọc quần thân trước (không ghim vào lót túi).
[image: image60.wmf]
Bước 5: May dọc quần 
    Thân sau để dưới, thân trước để trên, hai mặt phải thân quần úp vào nhau, sắp cho mép vải đầu thân quần, mép dọc của thân sau và đáp sau bằng nhau, may dọc quần theo quy cách 

   Chú ý: May thân sau với đáp sau không may vào lót túi. Sau đó là hoặc cạo rẽ đường may dọc quần  
  Bước 6: May dọc thân sau với lót túi, may bọc gáy lót túi.
   - May dọc thân sau với lót túi: Lật lót túi phía sau lại, vuốt cho lót túi                                                                                                                         thân quần êm phẳng, cân đối, may thân sau với lót túi, đường may cách                                       đường may dọc quần 0,1cm 


   - May bọc gáy lót túi: may cuốn kín, gập vải cạnh túi sau bọc sát mép dọc quần thân sau, may cách mép gấp 0,2 cm.
Bước 7: Diễu lót túi, chặn miệng túi dưới, ghim lót túi phía cạp và xếp ly (nếu có).
   - Diễu lót túi: may diễu lót túi 0,5 cm

   - May chặn miệng túi dưới: lật thân quần sang mặt phải, vuốt cho miệng túi êm và may chặn miệng túi dưới to hơn đường diễu miệng túi là 0,1 cm về phía sau.   

  Trong may công nghiệp ta đính bọ 2 đầu miệng túi để tạo độ bền chắc và tăng tính thẩm mỹ.    

   - May ghim lót túi phía cạp, xếp ly (nếu có): xếp ly thân trước đúng vị trí làm dấu (nếu có). Vuốt phẳng thân quần và lót túi may ghim đầu miệng túi, đường may nhỏ hơn đường tra cạp 0,3 cm.
B​ước 8: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

     - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

     - Đảm bảo tính vệ sinh công nghiệp: Làm sạch sản phẩm…
4.5. Mặt cắt tổng hợp.
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1. Đường may lót túi trước với thân trước

2. Đường may đáp sau vào lóttúi sau

3. Đường may diễu miệng túi 

4. Đường may ghim đáp túi trước với lóttúi

5. Đường may chắp dọc quần thân trước với thân sau

6. Đường may diễu lót túi
4.6. Dạng sai hỏng – nguyên nhân– cách khắc phục
	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Vị trí, kích thước miệng túi sai
	Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không theo dấu
	Sang dấu vị trí chính xác, may định hình miệng túi theo đường sang dấu

	2
	Miệng  túi hai bên không đối xứng, không bằng nhau
	Không sang dấu thước khi may,sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không theo dấu
	Sang dấu trước khi may, sang dấu vị trí chính xác, may định hình miệng túi theo đường sang dấu

	3
	Miệng túi bị vặn 
	Khi may diễu bai miệng túi quá lớn
	Khi may diễu miệng túi để êm không kéo giãn khi may diễu miệng túi

	4
	Lót túi bị vặn
	May lộn lót túi không đúng (điểm giữa)
	May lộn lót túi lại cho đúng


4.7. Thực hành

	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 

- Sửa, sang dấu
	Kéo, thước, phấn
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết: 2TT, 2 TS, 2 lót túi, 2 đáp, 2 sợi dóng

- Đúng thông số, sắc nét, sang dấu lên mặt trái thân trước và mặt phải đáp túi sau
	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn

- Đặt mẫu dưỡng lên để kiểm tra.

- Xác định đúng vị trí và mặt vải

	2
	- May đáp sau vào lót túi
	Máy 1 kim
	- May đúng vị trí, đường may gấp mí 0,1cm, êm phẳng


	- Khi may 2 mặt trái úp vào nhau, đáp sau hụt hơn so với lót là 1cm

- Đường may đáp sau bắt đầu từ cạnh trên của lót và kết thúc và lại mũi tại vị trí cách mép đáp 2cm.

	3
	- May lót túi trước với thân trước 

- Diễu miệng túi

- May ghim đáp trước
	Máy 1 kim
	- Đường may êm phẳng và cách đường sang dấu miệng 0,5cm vào giữa sợi dóng (sợi dóng to 1cm)

- Đường diễu 0,5cm và êm phẳng

- Đường may ghim 0,3cm, đáp không bùng, không vặn
	- Trước khi may bấm miệng túi dưới cách đường chắp dọc 1 ÷ 2 sợi vải, mặt trái của lót úp vào mặt trái của thân trước, sợi dóng đặt trên cùng

- Diễu từ cạp xuống, khi may để êm miệng túi 
- Khi may vuốt phẳng lót túi

	4
	- Quay lộn lót túi

- Chặn miệng túi trên 

- Ghim đáp túi sau với thân trước
	Máy 1 kim
	- Lót túi êm, đáy túi tròn đều, đường may 0,4cm

- Chặn cách mí chân cạp 2,5cm

- Ghim cách đường may chắp dọc 0,1cm.


	- Đặt cho lót túi trước hụt hơn lót túi sau 1cm
- Chặn lên cả với lót túi

- Đặt miệng túi trùng với đường sang dấu miệng túi trên đáp.
- Ghim lên cả lót túi.



	5
	- May chắp dọc quần thân trước với thân sau

- May cặp lót túi 

- May diễu gáy túi 
	Máy 1 kim
	- Đường may êm và to đều 1cm

- Đường may cặp đều kề sát với đường may dọc quần thân sau

- Đường may diễu đều 0,2cm
	- Chỉ may thân trước và đáp túi với dọc quần thân sau
- Trước khi may là rẽ dọc quần, chỉ may cặp lót túi với đường may dọc quần thân sau.
- Sửa lót túi dư 0,7cm trước khi may cặp

	6
	- May diễu đáy túi

- Chặn miệng túi

- Ghim ly
	Máy 1 kim
	- Đường may diễu đều 0,3cm
- Chặn 3 lần chỉ trùng khít
- Ly rơi vuông góc, đường ghim nhỏ hơn đường tra cạp 0,1cm
	- Khi may vê cho đứng thành đường may.

- Chặn về phía thân sau 0,1cm

	7
	Kiểm tra
	Dựa vào thông số và quy cách


CÂU HỎI
Câu 1: Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may túi cơi chìm, túi hai viền lật, túi dọc rẽ, túi dọc chéo.
Câu 2: Hãy nêu trình tự may túi cơi chìm, túi hai viền lật, túi dọc rẽ, túi dọc chéo.
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may các kiể túi quần để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của học sinh, sinh viên.
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may các kiểu túi quần trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may các kiểu túi quần , học sinh sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:

+ Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các kiểu túi quần .
+ Mặt cắt tổng hợp của các kiểu túi quần .
- Kỹ năng:
+  May hoàn chỉnh các kiểu túi quần như nội dung bài học theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với các kiểu túi quần 

- Mặt cắt tổng hợp và phương pháp may của các kiểu túi quần 

BÀI 2: MAY CỬA QUẦN

Mã bài: MĐ 16-02
Giới thiệu:

     Cửa quần là bộ phận nằm ở phía trước của thân trước, là nơi khi mặc người ta mở ra để có thể kéo được phần cạp quần qua mông. Có vài loại kiểu may cửa quần cơ bản và dựa vào nó người ta phát triển thành nhiều các kiểu cửa quần thời trang. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu may các kiểu cửa quần  kéo khóa và cửa quần cài cúc cơ bản .
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may các kiểu cửa quần âu.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của cửa quần cài cúc, cửa quần kéo khóa quần âu.
- May được các kiểu cửa quần âu đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định nguyên nhân gây sai hỏng sản phẩm và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính
	1. May cửa quần kéo khóa kiểu moi rời

	2. May cửa quần cài cúc

	


1. May cửa quần kéo khóa kiểu moi rời

1.1. Đặc điểm

   -  Là kiểu cửa quần moi rời và phần mở của nó được đóng kín lại bởi một chiếc khóa kéo.

   - Ứng dụng trên các kiểu quần âu nam, nữ, váy…

1.2. Cấu tạo

   - Thân trước: 02

   -  Đáp moi: 02

   -  Đáp khóa: 01
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Thông số, hình vẽ: 

       - Dài moi: 17 cm

       - Rộng bản moi: 3cm
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1.3. Yêu cầu kỹ thuật
    - Khoá may xong phải êm phẳng đúng quy cách, thông số và yêu cầu kỹ thuật.
    - Thân quần bên trái phải che kín bên phải từ 0,5 ÷ 0,7cm.
    - Đường may diễu bản moi phải trơn đều đúng hình mẫu.
    - Các đường may phải đảm bảo bền chắc.
    - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
1.4. Phương pháp may

May hoàn chỉnh cửa quần kéo khóa kiểu moi rời theo trình tự sau:

Bước 1: Kiểm tra BTP, sửa sang dấu BTP

    - Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, đáp khoá, đáp moi, khoá đúng chiều canh sợi theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi. 

    - Đặt mẫu sang dấu đường dựng cửa quần lên mặt phải thân trước. Là đường dựng cửa quần bên phải về mặt trái cách đường phấn từ 0,3 ÷ 0,5 cm, bên trái là đúng đường phấn sang dấu 
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   - Đặt mẫu moi lên mặt phải thân quần bên trái (cạnh thẳng của mẫu bằng với đường gấp của quần) sang dấu cạnh cong của moi lên thân quần. 

*Chú ý:  Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu dấu cạnh cong của moi lên thân quần.
Bước 2: May đáp moi vào cửa quần bên trái: 

   Thân quần để dưới đáp moi để trên, hai mặt phải úp vào nhau xếp bằng mép vải, đầu đáp moi bằng đầu thân quần, may từ điểm cửa quần theo làn cong lên tới đầu thân quần, may từ điểm mở cửa quần theo làn cong lên tới đầu thân quần hoặc may ngược lại, đường may cách dấu thiết kế 0,1cm, may xong bấm nhả đoạn cong cửa quần rồi cạo lật về phía đáp moi, may mí lên đường đó 0,1cm

   Trường hợp đáp liền không phải may đáp moi vào cửa quần
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Bước 3: May chắp đường cửa quần thân trước: 

   Úp hai mặt phải thân quần vào nhau, sắp hai đầu giàng quần bằng nhau may một đường từ điểm mở cửa quần xuống cách đầu giàng 2cm, may theo dấu thiết kế. Sau đó mí ngược trở lại đến điểm mở cửa quần sao cho hai lần chỉ sát nhau.
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Bước 4: May đáp khoá và một cạnh khoá vào cửa quần bên phải người mặc 

   Gấp đôi đáp lại mặt trái vào trong, đặt khoá lên trên, mặt trong của khoá úp vào mặt phải của đáp, thân quần để trên cùng. Sau đó cạo bẻ đường cửa quần bên phải cách dấu phấn 0,5cm ÷ 0,7cm về mặt trái thân quần. Sắp đáp khoá dư so với đầu thân quần là 2cm, phía dưới 1,5cm hoặc theo yêu cầu quy định. Đầu răng khoá cách đầu cạp 1cm. May mí một đường từ đầu thân quần xuống điểm mở.

[image: image64.wmf]                            

Bước 5: May cạnh khoá còn lại vào đáp moi quần bên trái và may bản to cửa quần: 

   - Úp hai mặt phải thân quần vào nhau, thân bên trái để dưới, kéo khoá lên sát đầu thân quần, sắp cho hai đầu thân quần bằng nhau, mép gấp cửa quần thân bên trái trùng với dấu thiết kế sau đó may cạnh khoá còn lại vào đáp moi quần bên trái, may một đường từ điểm mở cửa quần lên đến điểm đầu thân quần, xong lật ra mặt phải.

   - May bản moi: trải phẳng hai thân quần về hai phía, mặt phải lên trên, may bản to moi từ dưới lên trên hoặc ngược lại theo đường sang dấu, đuôi moi chặn củ ấu hoặc lại mũi rồi đính bọ.    

[image: image65.wmf]
     B​ước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
  - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

  - Làm sạch sản phẩm.
1.5. Mặt cắt tổng hợp

1. Đường may đáp moi vào thân bên trái.
2. Đường may diễu lé cạnh moi.
3. Đường may khóa vào đáp.
4. Đường may cạnh khóa với thân bên trái.
5. Đường may ghim cạnh khóa với đáp moi bên trái.
6. Đường may diễu bản moi.
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1.6. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – Cách khắc phục
	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Cửa quần không êm, khóa bị lượn sóng
	Không kéo căng khóa khi tra, mép vải bị giãn khi tra khóa
	Kéo căng khóa khi tra, cầm thân khi ghim khóa

	 2
	Thân quần bị déo
	Khi may diễu bản moi Không vuốt ngược về chân vịt
	May diễu lại bản moi, khi may vuốt phẳng thân trái ngược về phía chân vịt

	3
	Khoá bị nhe (cửa khoá)
	Khi may diễu moi không để phẳng thân quần.
	May lại bản moi


1.7. Thực hành

May hoàn chỉnh cửa quần kéo khóa kiểu moi rời theo trình tự sau:
	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 
- Sửa, sang dấu
	Kéo, thước, phấn
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết.

- Đúng thông số, sắc nét, sang dấu lên mặt 
	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn
- Xác định đúng vị trí và mặt vải

	2
	- May chắp cửa quần

- May khoá với đáp
	Máy 1 kim
	- May đúng vị trí, đường may êm phẳng


	- Khi may 2 mặt trái úp vào nhau, lại mũi cách đường giàng quần là 1,5cm

- Đặt khoá hụt hơn so với cạnh đáp ở trên là 2cm,  ở dưới là 1cm

	3
	-May bản moi rời vào với thân quần trái

- Diễu lé cạnh moi dưới
	Máy 1 kim
	- May theo đúng độ ra đường may 0,7cm
- Đường diễu 0,1cm

Đường may êm phẳng
	- Khi may hai mặt phải úp vào nhau.

- Lật thân quần lên, lé lên moi bản moi rời

	4
	- May cạnh khoá với thân bên phải
	Máy 1 kim
	- Đường may êm phẳng và đảm bảo đúng quy cách là 0,1cm
	- Trước khi may gập cửa quần thân bên phải dư hơn đường may  1,7cm. Khi may kéo căng khoá

	5
	- May cạnh khoá với thân bên trái
	Máy 1 kim
	- Khoá và thân quần êm phẳng
	- Khi may thân quần lật về 1 phía, khoá để trên thân quần để dưới

	6
	- May diễu bản moi
- Chặn cửa quần


	Máy 1 kim, mẫu thành phẩm
	- Đường may êm, phẳng đảm bảo đúng thông số hình mẫu, quy cách
- Đường chặn 3 lần chỉ trùng khít bền chắc,đường chặn 0,7cm
	- Khi may vuốt ngược thân quần về phái chân vịt
- Chặn ở đầu dưới của moi

	7
	Kiểm tra
	Dựa vào thông số và quy cách


2. May cửa quần cài cúc
2.1. Đặc điểm

   -  Là kiểu cửa quần moi rời và phần mở của nó được đóng kín lại bởi một hàng cúc.

 Ứng dụng trên các kiểu quần âu nam, nữ, váy…
2.2. Cấu tạo

   - Thân trước: 02

   -  Đáp moi: 02
   -  Đáp khuyết: 01
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Thông số, hình vẽ: 

       - Dài moi 17 cm

       - Rộng bản moi 3cm
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2.3. Yêu cầu kỹ thuật

    - Cửa quần may xong phải êm phẳng đúng quy cách, thông số và yêu cầu kỹ thuật.
    - Thân quần bên trái khi đóng cúc phải che kín bên thân quần bên phải từ 0,5cm ÷ 0,7cm.
    - Đường may diễu bản moi phải trơn đều đúng hình mẫu.
    - Các đường may phải đảm bảo bền chắc.
    - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
  2.4. Phương pháp may
May hoàn chỉnh cửa quần cài cúc theo trình tự sau:
Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu.

    - Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, moi khuy, moi cúc đúng chiều canh sợi theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi. 

    - Đặt mẫu sang dấu đường dựng cửa quần lên mặt phải thân trước. Đặt mẫu moi lên mặt phải thân quần bên trái (cạnh thẳng của mẫu bằng với đường gấp của quần) sang dấu cạnh cong của moi lên thân quần. 
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  * Yêu cầu:  Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu
Bước 2: May moi khuy 

   - May lộn moi khuy: Để lớp lót ở dưới lớp ngoài ở trên, úp hai mặt phải vào nhau, sắp bằng mép may một đường từ phía đầu moi theo đường cong lõm, may cách mép 0,6cm, may xong gọt lộn ra mặt phải rồi cạo lé về phía lót 0,1cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định. Sau đó có thể thùa khuy.

   - May đáp moi vào cửa quần bên trái: Thân quần để dưới, lớp lót để trên, hai mặt phải úp vào nhau, sắp các mép vải đầu thân quần bằng nhau, may một đường cách mép 0,7cm từ điểm mở cửa quần theo làn cong ngược lên đến đầu thân quần, may xong bấm nhả đoạn cong cửa quần rồi cạo lật moi về phía mặt trái lé đều 0,1cm (hoặc may mí đè một đường).

  - May moi khuy vào cửa quần: Moi khuy đã may lộn đặt xuống dưới, thân quần để trên, mặt phải quay lên trên, đặt moi khuy hụt hơn so với đường cửa quần 0,2cm, vuốt cho cửa quần êm phẳng (có thể dùng kim lược để giữ các lớp moi khỏi xô lệch). Vạch bản moi theo mẫu thành phẩm, sau đó may chặn bản to từ dưới lên đầu thân quần theo dấu phấn.
Bước 3: May moi cúc 

   - May lộn moi cúc: Đặt lớp ngoài để dưới, lớp lót để trên, úp hai mặt phải vào nhau sắp bằng mép. May một đường từ phía đầu moi theo đường cong lồi may cách mép 0,6cm. May xong lộn ra mặt phải rồi cạo lé về phía lót 0,1cm.

   - May moi cúc vào cửa quần: Thân quần để dưới moi để trên, mặt phải của lá lót úp vào mặt trái thân quần, sắp đầu thân quần, đầu moi bằng nhau, may một đường cách mép 0,5cm từ đầu moi xuôi xuống điểm mở cửa quần, khi may hơi bai đường cửa quần. Cạo đường may lật về phía moi cúc, gập mép may còn lại chờm lên đường may trước rồi may lọt khe hoặc may cặp chì.
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Bước 4: May chắp cửa quần thân trước
    Úp mặt phải thân quần vào nhau, thân quần bên khuy đặt ở trên, sắp cho cửa quần bên khuy, bên cúc bằng nhau, hai đầu thân quần bằng nhau. May một đường từ điểm cách cửa quần 2cm theo làn cong đến điểm cách đầu giàng 1,5cm theo dấu thiết kế, sau đó lật thân quần sang mặt phải may mí đè lên đường đó và chặn cửa quần. 

        May cửa quần có thể may kê mí hoặc may cuốn.
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Bước 5: May bản moi 

-  Trải phẳng hai thân quần về hai phía, mặt phải lên trên, may bản to moi từ dưới lên trên hoặc ngược lại theo đường sang dấu, đuôi moi chặn củ ấu hoặc lại mũi rồi đính bọ.  

B​ước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

     - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

     - Làm sạch sản phẩm

2.5. Mặt cắt tổng hợp

1. Đường may đáp moi vào thân bên trái 

2. Đường may diễu lé cạnh moi

3. Đường may khóa vào đáp 

4. Đường may cạnh khóa với thân bên trái

5. Đường may ghim cạnh khóa với đáp moi bên trái

6. Đường may diễu bản moi
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2.6. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – Cách khắc phục

	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Cửa quần không êm 
	- Khi may moi không vuốt êm cửa quần.
	- Khi may thân để êm nằm phía dưới  

	 2
	Thân quần bị déo
	Khi may diễu bản moi không vuốt ngược về chân vịt
	May diễu lại bản moi, khi may vuốt phẳng thân trái ngược về phía  chân vịt

	3
	Cửa quần bị nhe
	Khi may diễu moi không để phẳng thân quần 
	May lại bản moi


2.7. Thực hành
	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 

- Sửa, sang dấu
	Kéo, thước, phấn
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết.

- Đúng thông số, sắc nét, sang dấu lên mặt 
	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn
- Xác định đúng vị trí và mặt vải

	2
	May moi khuy: 
- May lộn moi khuy

- May đáp moi vào cửa quần bên trái

- May moi khuy vào cửa quần
	Máy 1 kim
	- May cách mép 0,6 cm, may lé về phía lót 0,1cm. Sau đó có thể thùa khuy
- May cách mép 0,7cm, cạo lật moi về phía mặt trái lé đều 0,1cm.
- Đặt moi khuy hụt hơn so với đường cửa quần 0,2cm.
Đường may êm phẳng
	- Khi may hai mặt phải úp vào nhau.

- May xong bấm nhả đoạn cong cửa quần
- Thân quần để trên, mặt phải quay lên trên

	3
	May moi cúc:
- May lộn moi cúc
- May moi cúc vào cửa quần.
	Máy 1 kim


	- May một đường từ phía đầu moi theo đường cong lồi may cách mép 0,6cm. May mí về phía lót 0,1cm.
- May một đường cách mép 0,5cm
	- Khi may 2 mặt trái úp vào nhau
- Khi may hơi bai đường cửa quần, lật về phía moi cúc.

	4
	- May chắp cửa quần thân trước.
	Máy 1 kim
	- Đường may êm phẳng và may một đường từ điểm cách cửa quần 2cm.
	- Sau đó lật thân quần sang mặt phải may mí đè lên đường đó và chặn cửa quần. 



	5
	- May bản moi
- Chặn cửa quần
	Máy 1 kim, mẫu thành phẩm
	- Trải phẳng hai thân quần về hai phía.
- Đường chặn 0,7cm
	- Đuôi moi chặn củ ấu hoặc lại mũi rồi đính bọ.  

	6
	Kiểm tra
	Dựa vào thông số và quy cách


CÂU HỎI
Câu 1: Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may cửa kéo khóa, cửa quần cài cúc
Câu 2: Hãy nêu trình tự may cửa kéo khóa, cửa quần cài cúc
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may các kiểu cửa quần để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may các kiểu cửa quần trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may các kiểu cửa quần , sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:

+ Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các kiểu cửa quần 

+  Mặt cắt tổng hợp của các kiểu cửa quần 
- Kỹ năng:
+  May hoàn chỉnh các kiểu cửa quần như nội dung bài học theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với các kiểu cửa quần 

- Mặt cắt tổng hợp và phương pháp may của các kiểu cửa quần.
BÀI 3: MAY CẠP QUẦN
Mã bài: MĐ 16- 03

Giới thiệu:

    Cạp quần là bộ phận không thể thiếu đối với một sản phẩm quần âu bởi nó là một trong những bộ phận quan trọng của quần âu. Có vài loại kiểu cạp quần cơ bản và dựa vào nó người ta phát triển thành vô số các kiểu cạp quần thời trang. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu may các kiểu cạp quần cơ bản đó là: Cạp quần không có dựng, cạp quần có dựng.
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may cạp quần.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của cạp quần.
- May được cạp quần đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính:
1. Cạp quần không có dựng
2. Cạp quần có dựng
1. Cạp quần không có dựng

1.1. Đặc điểm

    - Là kiểu cạp rời không dán dựng vào cạp

    - Ứng dụng may cạp cho các sản phẩm quần âu nữ
1.2. Cấu tạo

   - Thân quần: 01

   -  Cạp phải: 02

   -  Cạp trái: 02
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1.3. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật

  1.3.1. Quy cách

    - Đường may chắp cạp 1cm

    - Đường may mí cạnh trên lá cạp trong 0,15cm

    - Đường may tra cạp 0,8cm

  1.3.2. Yêu cầu kỹ thuật

    - Bản cạp to đều, đúng quy cách, đầu cạp phải vuông thành sắc cạnh.
    - Cạp ngoài phải êm phẳng, đường may mí lọt khe không để lộ đường chỉ ra ngoài, đường may thẳng đều.
    - Chặn dây patxăng đúng vị trí, đảm bảo chắc chắn, lại mũi 3 lần chỉ trùng khít.
    - Cạp trong không vặn, đường may lọt khe không bị trượt mí.
    - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
1.4. Phương pháp may

May hoàn chỉnh cạp quần không dựng theo trình tự sau:

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, sửa, sang dấu. 

   - Kiểm tra các chi tiết: Thân quần đã may hoàn chỉnh khoá, túi, dọc quần, cạp ngoài, cạp lót, dây patxang đúng chiều canh sợi theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi. 

    -  Sang dấu hai đầu thân quần cân đối.

   -  Sang dấu bản rộng cạp vào mặt trái lá cạp chính.

    * Yêu cầu: Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu dấu cạnh cong của cạp quần.

Bước 2: May dây patxang và may lộn cạp. 

   - May dây patxang: Sửa theo kích thước quy định, bẻ gấp hai mép vải 0,7cm về phía mặt trái may cặp mí hai đường chỉ song song cách đều, kích thước dài rộng tuỳ theo yêu cầu quy định.

  -  May lộn cạp: Đặt lá lót ở dưới, lá ngoài ở trên, hai mặt phải úp vào nhau, sắp cho hai mép vải bằng nhau, may theo đường phấn làm dấu. May từ đuôi cạp đến đầu quai nhê (cạp bên trái), may một đường trùng đường phấn sang dấu. Cạp quần bên phải quay đầu cạp vuông. Cạo lé đường may sống cạp về phía lá lót, lộn đầu cạp ra, riêng đầu cạp quai nhê bấm chéo góc ở lá chính cạp cách đường may một sợi vải hai lần chỉ sát nhau.
[image: image68.wmf]
Bước 3: Tra cạp vào thân    

     Tra cạp vào thân quần: xác định vị trí đặt dây patxang theo quy định. Thân quần để dưới cạp để trên, mặt phải của cạp ngoài úp vào mặt phải của thân quần, sắp cho mép vải của cạp và thân quần (phần đường may tra cạp) bằng nhau, may theo đường phấn sang dấu cạnh cạp. Bên phải may từ đầu cạp đến cuối cạp, bên trái may ngược lại (từ cuối cạp đến điểm bấm quai nhê). Khi may đặt các dây patxang theo vị trí đã xác định.

* Chú ý: Khi may đầu cạp bên phải đặt đầu cạp lùi vào so với cửa quần 0,1cm
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Bước 4: Mí chân cạp và chặn dây lưng

[image: image70.png]



 - Mí chân cạp: Lật đường may tra cạp lên phía trên, gấp kín mép lá cạp lót, may mí cạp hoặc lọt khe mặt phải thân quần. Đầu cạp có thể mí hoặc không. Khi may hơi bai lá cạp lót, lá chính để êm. 

   - Gấp mép vải dư ở cuối cạp vào mặt trái thân và may giữ mép vải ở hai đầu. Gấp mép đầu dây patxang còn lại sao cho các dây dài bằng nhau theo quy cách, may chặn mí mỗi dây 3 ÷ 5 đường chỉ trùng khít hoặc di bọ.
B​ước 5: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

   - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí cạp quần theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

   - Làm sạch sản phẩm

1.5. Mặt cắt
a. Cạp chính

b. Cạp lót

c. Thân quần

1. Đường may chắp hai lá cạp với nhau

2. Đường may diễu đè lá cạp trong

3. Đường may tra cạp vào thân

4. Đường may ghim lá cạp lót vào thân

5. Đường may diễu cạp
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1.6. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Cạp bị bùng vặn
	- Thiết kế không đúng canh sợi

- Thao tác may, cầm bai không đều

- Cắt sai canh cạp lót

- Khi mí cạp không vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí
	- Thay cạp nếu có thể

- Cầm bai cho đều, giữ êm phẳng các lớp thân quần

- Cắt canh sợi cho đúng

- Khi mí cạp vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí

	2
	Bản cạp to nhỏ không đều
	- Do không kiểm tra, không sang dấu trước khi may

- Khi may không đều, không theo dấu
	- Kiểm tra, sang dấu trước khi may

- Khi may phải đều, may theo dấu

	3
	Hai đầu cạp so le
	- Do không kiểm tra, không sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi maykhông theo dấu phấn
	- Kiểm tra, sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi may phải  theo dấu phấn

	4
	Mex cạp bị bong, rộp
	- Ép mex sử dụng nhiệt độ không đúng quy định
	- Ép mex điều chỉnh nhiệt độ bàn là đúng quy định

	5
	Lót đầu cạp bị lé
	Không là cho lót dầu cạp êm phẳng
	Là cho lót dầu cạp êm phẳng 0,1cm so với lớp ngoài 


1.7. Thực hành.

	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 


	Kéo, dưỡng, thước, bàn là
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết.

	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn

- Xác định đúng mặt phải vải

	2
	- May chắp cạp chính với cạp lót

 - Diễu lé cạnh trên của cạp
	
	- May theo quy cách đường may êm phẳng, thẳng đều

- Lật cạp trong và cạp ngoài sang hai bên, mép vải lật về cạp trong, mặt phải ngửa lên , mí diễu lên cạp trong một đường 0,2cm
	- Khi may 2 mặt phải úp vào nhau.

- Đặt cạp lót ở dưới cạp chính ở trên



	3. 
	- Là gấp cạnh dưới của cạp


	Bàn là
	- Lật cạp lót xuống sao cho hai mặt trái úp vào nhau. Là phẳng cạnh trên của cạp

- Sau đó là gấp mép vải cạnh dưới của cạp chính ôm sát mép keo về bên trong, là tiếp mép vải cạnh dưới của cạp lót ôm sát với cạp chính
	-  Đường gấp mép vải của cạp lót sẽ loe ra so với cạp chính 0,15cm

	4. 
	- Tra cạp vào thân quần


	Máy 1 kim
	- Đặt thân quần nằm dưới, cạp nằm trên. Mặt phải của cạp chính úp lên mặt phải thân quần

May một đường cách mép keo 0,1cm
	-Khi tra để êm thân quần. 


2. Cạp quần có dựng

2.1. Đặc điểm

    - Là kiểu cạp quần rời có 4 lá vải và 2 lá keo được ép ở 2 lá cạp chính.

    - Ứng dụng may cạp quần âu nữ, âu nam, cạp váy.

2.2. Cấu tạo

   - Thân quần: 01

   - Cạp chính: 02 lá

   -  Cạp lót: 02 lá

   -  Mex: 02 lá
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2.3. Quy cách yêu cầu kỹ thuật

2.3.1. Quy cách

    - Đường may chắp cạp 0,8cm

    - Đường may diễu cạnh trên lá cạp trong 0,15cm

    - Đường may tra cạp 0,8 cm.

  2.3.2. Yêu cầu kỹ thuật

    - Bản cạp to đều, đúng qui cách, đầu cạp phải vuông thành sắc cạnh.

    - Cạp ngoài phải êm phẳng, đường may mí lọt khe không để lộ đường chỉ ra ngoài, đường may thẳng đều.

    - Chặn dây patxăng đúng vị trí, đảm bảo chắc chắn, lại mũi 3 lần chỉ trùng khít.

    - Cạp trong không vặn, đường mí lọt khe không bị trượt mí.

    - Mex cạp đảm bảo độ kết dính tốt, không bị cháy mex, vàng rộp mex.

    - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

2.4. Phương pháp may

May hoàn chỉnh cạp quần có dựng theo trình tự sau:

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, ép mex và sang dấu. 

   - Kiểm tra các chi tiết: Thân quần đã may hoàn chỉnh khoá, túi, dọc quần, cạp ngoài, cạp lót, dây lưng đúng chiều canh sợi theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi. 

    -  Sang dấu hai đầu thân quần cân đối.

    - Là ép mex: Mặt phải của mex (mặt mex có nhựa dính) đặt cân đối lên mặt trái lá ngoài cạp, là ép mex với cạp, sao cho mex phải bám chắc lên vải  

* Yêu cầu: ép mex cạp phải chắc chắn, không bị bong, rộp. Đặt êm phẳng cạp và mex để ép tránh biến dạng. Có thể ép tràn mex hoặc ép theo đường phấn sang dấu tùy theo yêu cầu.

    - Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu dấu cạnh cong của cạp quần. 
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Bước 2: May dây patxang và may lộn cạp.

   - May dây patxang: Sửa theo kích thước quy định, bẻ gấp hai mép vải 0,7cm về phía mặt trái may cặp mí hai đường chỉ song song cách đều, kích thước dài rộng tuỳ theo yêu cầu quy định.

  -  May lộn cạp: Đặt lá lót ở dưới, lá ngoài ở trên, hai mặt phải úp vào nhau, sắp cho hai mép vải bằng nhau, may theo đường phấn làm dấu. May từ đuôi cạp đến đầu quai nhê (cạp bên trái), may một đường cách mex (0,1cm ÷ 0,15cm) phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của mex. Cạp quần bên phải quay đầu cạp vuông.  Cạo lé đường may sống cạp về phía lá lót, lộn đầu cạp ra, riêng đầu cạp quai nhê bấm chéo góc ở lá chính cạp cách đường may một sợi vải hai lần chỉ sát nhau
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Bước 3: Tra cạp vào thân:    

 
Tra cạp vào thân quần: xác định vị trí đặt dây patxang theo quy định. Thân quần để dưới cạp để trên, mặt phải của cạp ngoài úp vào mặt phải của thân quần, sắp cho mép vải của cạp và thân quần (phần đường may tra cạp) bằng nhau, may cách mex (0,1 ÷ 0,15) cm phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của mex. Bên phải may từ đầu cạp đến cuối cạp, bên trái may ngược lại (từ cuối cạp đến điểm bấm quai nhê). Khi may đặt các dây patxang theo vị trí đã xác định.

* Chú ý: Khi may đầu cạp bên phải đặt đầu cạp lùi vào so với cửa quần 0,1cm
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Bước 4: Mí chân cạp và chặn dây patxang.
    - Mí chân cạp: Lật đường may tra cạp lên phía trên, gấp kín mép lá cạp lót, may mí cạp hoặc lọt khe mặt phải thân quần. Đầu cạp có thể mí hoặc không. Khi may hơi bai lá cạp lót, lá chính để êm. 

   - Gấp mép vải dư ở cuối cạp vào mặt trái thân và may giữ mép vải ở hai đầu. Gấp mép đầu dây patxang còn lại sao cho các dây dài bằng nhau theo quy cách, may chặn mí mỗi dây 3 ÷ 5 đường chỉ trùng khít hoặc di bọ.
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B​ước 5: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

   - Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí cạp quần theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

   - Làm sạch sản phẩm.

2.5. Mặt cắt.
Trong đó:

1. Đường may chắp hai lá cạp với nhau

2. Đường may tra cạp vào thân

3. Đường may ghim lá cạp lót vào thân

4. Đường may diễu cạp.
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2.6. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Cạp bị bùng vặn
	- Thiết kế không đúng canh sợi

- Thao tác may, cầm bai không đều

- Cắt sai canh cạp lót

- Khi mí cạp không vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí
	- Thay cạp nếu có thể

- Cầm bai cho đều, giữ êm phẳng các lớp thân quần

- Cắt canh sợi cho đúng

- Khi mí cạp vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí

	2
	Bản cạp to nhỏ không đều
	- Do không kiểm tra, không sang dấu trước khi may

- Khi may không đều, không theo dấu
	- Kiểm tra, sang dấu trước khi may

- Khi may phải đều, may theo dấu

	3
	Hai đầu cạp so le
	- Do không kiểm tra, không sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi maykhông theo dấu phấn
	- Kiểm tra, sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi may phải  theo dấu phấn

	4
	Mex cạp bị bong, rộp
	- Ép mex sử dụng nhiệt độ không đúng quy định
	- Ép mex điều chỉnh nhiệt độ bàn là đúng quy định

	5
	Lót đầu cạp bị lé
	Không là cho lót dầu cạp êm phẳng
	Là cho lót dầu cạp êm phẳng 0,1cm so với lớp ngoài 


2.7. Thực hành
	STT
	Bước công việc
	Thiết bị – dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra bán thành phẩm 

- Ép mex 2 lá cạp chính
	Kéo, dưỡng, thước, bàn là
	- Đầy đủ số lượng các chi tiết:

- Ép mex lên mặt trái của cạp, kiểm tra độ kết dính của mex
	- Kiểm tra sau mỗi công đoạn

- Xác định đúng vị trí  đặt mex và mặt vải

	2
	- May chắp cạp chính với cạp lót

 - Diễu lé cạnh trên của cạp
	Máy 1 kim
	- May cách mex 0,2cm đường may êm phẳng, thẳng đều

- Lật cạp trong và cạp ngoài sang hai bên, mép vải lật về cạp trong, mặt phải ngửa lên, mí diễu lên cạp trong một đường 0,15cm
	- Khi may 2 mặt phải úp vào nhau.

- Đặt cạp lót ở dưới cạp chính ở trên



	3. 
	- Là gấp cạnh dưới của cạp


	Bàn là
	- Lật cạp lót xuống sao cho hai mặt trái úp vào nhau. Là phẳng cạnh trên của cạp

- Sau đó là gấp mép vải cạnh dưới của cạp chính ôm sát mép keo về bên trong, là tiếp mép vải cạnh dưới của cạp lót ôm sát với cạp chính
	- Đường gấp mép vải của cạp lót sẽ loe ra so với cạp chính 0,15cm

	4. 
	- Tra cạp vào thân quần


	Máy 1 kim
	- Đặt thân quần nằm dưới, cạp nằm trên. Mặt phải của cạp chính úp lên mặt phải thân quần

May một đường cách mép keo 0,1cm
	-Khi tra để êm thân quần 


CÂU HỎI

Câu 1: Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may cạp quần không có dựng, cạp quần có dựng.
Câu 2: Hãy nêu trình tự may cạp quần không có dựng, cạp quần có dựng.
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may các kiểu cạp quần để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may các kiểu cạp quần trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may các kiểu cạp quần , sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:

 + Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các kiểu cạp quần 

 + Mặt cắt tổng hợp của các kiểu cạp quần 

- Kỹ năng:
 + May hoàn chỉnh các kiểu cạp quần như nội dung bài học theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với các kiểu cạp quần 

- Mặt cắt tổng hợp của các kiểu cạp quần 

- Phương pháp may các kiểu cạp quần 

BÀI 4: MAY QUẦN ÂU NỮ
Mã bài: MĐ 16- 04
Giới thiệu:

    Quần âu là một trong những trang phục không thiết yếu của nữ giới. Quần âu tạo cho người mặc vẻ trang trọng lịch sự vì thế được sử dụng rất rộng rãi cũng giống như các sản phẩm may mặc khác, quần âu có rất nhiều kiểu dáng khác nhau phù hợp với từng đối tượng sử dụng từ lứa tuổi học đường đến trung niên. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu may sản phẩm quần âu nữ cơ bản.

Mục tiêu của bài:
- Mô tả được đặc điểm hình dáng của sản phẩm quần âu nữ.

- Trình bày được qui cách, yêu cầu kỹ thuật khi may quần âu nữ.

- Xây dựng đ​ược quy trình và sơ đồ lắp ráp quần âu nữ.

- Lắp ráp hoàn chỉnh quần âu nữ đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Xác định đúng dạng sai hỏng khi may, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính:

1. Đặc điểm hình dáng 

2. Quy cách  

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Bảng thống kê số lượng các chi tiết

5. Quy trình lắp ráp

5.1 Chuẩn bị

5.2. Trình tự may
6. Sơ đồ lắp ráp.

7. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

8. Tham khảo một số mẫu quần âu nữ thời trang.

1. Đặc điểm hình dáng 

- Quần âu nữ, thân trước không ly, túi dọc chéo

- Cửa quần kéo khoá, đáp moi cắt rời 

- Thân sau đề cúp cắt rời, túi cơi chìm nằm trên đường đề cúp

- Cạp rời 4 chi tiết, có quai nhê đầu cạp vuông

- Gấu may gập.
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2. Quy cách :

+ Đường may mí: 0,1 cm
+ Đường may diễu: 0,6 cm

+ Đường may chắp: 1 cm

+ Mật độ mũi may: 4,5 mũi chỉ/cm
	Tên chi tiết
	Quy cách may

	1. Cạp quần
	+ May lộn sống cạp, đầu cạp, đường may 0,7 cm.

+ Mí lé cạp 0,15 cm.

+ Tra cạp vào thân quần 0,7cm

+ Mí chân cạp 0,15 cm.

	2. Túi sau
	+ Bản cơi 1cm

+ May miệng túi 1cm

	3. Túi trước
	+ May đáp miệng túi vào thân túi trước 0,7 cm.

+ May đáp miệng túi vào thân túi trước 0,7 cm.
+ Diễu đường miệng túi 0,5 cm.

+ Quay lộn lót túi 1cm

+ May túi quần vào thân trước 0,5 cm.

	4. Các đường may chắp
	+ Chắp dọc, giàng quần: 1 cm

	5. Gấu quần
	+ Gấu gấp lên 3,5cm may 3cm

	6. Dây patxăng
	+ Vắt sổ dây patxăng (1K3C)

+ Là dây patxăng (Bàn là)

+ Ghim dây patxăng (may chặn 3 lần trùng chỉ)


3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước, êm phẳng, óng chuốt
- Các chi tiết, bộ phận đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước, đối xứng

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

- Các bộ phận đúng vị trí, kích thước, đúng hình mẫu quy định.

- Các bộ phận đảm bảo cân đối, đối xứng

- Sản phẩm phải êm phẳng, đường dọc, giàng không bị bai hoặc cầm.

- Cửa quần che kín khoá.

- Cạp to đều không bị vặn, hai đầu cạp bằng nhau.

- Gấu gấp thẳng không bị nhăn, vặn.

- Đường may êm phẳng, bền chắc, đúng quy cách.

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.
4. Bảng thống kê số lượng các chi tiết:
Thống kê chi tiết:       Thân trước: 2           Thân sau: 2
                                     Lót túi hậu: 2          Lót túi chéo: 2
                                     Đáp túi hậu: 2         Viền túi hậu: 2

                                     Đáp khoá: 1

                                    Cạp: 2 (Cạp chính dọc vải, cạp lót ngang vải)

                                    Đáp túi chéo: 2

                                    Patxăng: 1 (D x R: 50 x 4)

5. Quy trình lắp ráp

5.1. Chuẩn bị
* Nguyên phụ liệu:

- Kiểm tra số lượng các chi tiết BTP.

- Kiểm tra chất lượng màu sắc: loang màu, ố, bẩn, rách, lỗi sợi, đối kẻ (đối với vải kẻ )

- Kiểm tra kích thước BTP

- Sửa các chi tiết: thân trước, thân sau, cạp, chân cổ, lót túi sao cho bằng nhau theo từng đôi một.

- Là ép mex vào mặt trái lá cạp quần chính.

- Sang dấu chiết thân sau, ly thân trước, túi hậu, túi chéo, vị trí may moi. 

- Vắt sổ các chi tiết: thân trước, thân sau, đáp túi, chân viền, lót túi, đáp khóa

* Chú ý: ép mex phải chắc chắn không bị bong rộp…đường sang dấu chính xác, sắc nét, bám sát mẫu. Các mép đường vắt xổ phải sát, không bị sổ tuột, không chém quá sâu vào thân sản phẩm.

* Chuẩn bị thiết bị may

- Máy 1 kim

- Máy vắt sổ

- Bàn là hơi…

5.2. Trình tự may

1- Kiểm tra bán thành phẩm, sửa, sang dấu, vắt sổ các chi tiết 

2- May chiết thân sau, may túi hậu.

3- May ly thân trước, may túi chéo, may dọc quần.

4- Tra khóa cửa quần.

5- May dàng quần. 

6- May đũng quần thân sau. 

7- May chắp 2 lá cạp, tra cạp vào thân quần.

8-May gấu quần. 

9- Kiểm tra, là hoàn thiện sản phấm.

	STT
	Các bước công việc
	Thiết bị
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra:

+ Chi tiết – bán thành

 phẩm

+  ép mex lá cạp chính
	Thước, mẫu dưỡng, bàn là 
	- Số lượng các chi tiết

- Mex đảm bảo độ kết dính
	- Kiểm tra các chi tiết đối xứng

- Kiểm tra nhiệt độ bàn là trước khi ép

	2
	- May chiết thân sau

- Sang dấu vị trí túi hậu

- May túi hậu
	Máy 1 kim, phấn sang dấu, thước
	- DxR =8x3cm

- May đối xứng chính xác hai bên thân quần.
- Sang dấu vị trí chính xác

- Miệng túi DxR =12x1cm

- May theo đúng đường sang dấu đảm bảo đối xứng.
	- Là lật chiết về phía đũng quần trước khi sang dấu vị trí thân sau

- May túi hậu bên thân phải

	3
	- May ly thân trước và may túi chéo

- May chắp dọc
	Máy 1 kim
	- Ly may theo đường sang dấu. Chếch MT 4cm, chặn MT trên 2,5cm, MT dài 17cm

Yêu cầu: túi êm phẳng và đối xứng

- Đường may 1cm êm phẳng, thẳng đều
	- Khi may bai lá dưới 

- Kiểm tra vị trí đối xứng trước khi may

	4
	- May khoá cửa quần
	Máy 1 kim
	- Khoá êm phẳng, bảnmoi DxR=17x3,5
cm che kín khoá
	- Đặt mẫu thành phẩm may từ cạp xuống cửa quần

	5
	- May giàng quần
	Máy 1 kim
	- Đường may 1cm, êm, phẳng
	-May cách điểm đũng 1,5cm

- Khi may bai lá dưới

	6
	- May đũng quần thân sau
	Máy 1 kim
	- May theo mẫu thiết kế, đường may êm, phẳng
	- Trước khi may kiểm tra vòng bụng

- Điểm ngã tư đũng phải bằng nhau

	7
	-  May chắp hai lá cạp

- Tra, diễu sống cạp
	Máy 1 kim, bàn là, chân vịt cữ 0.1cm
	- May cách mex 0,1cm

- Tra mí cạp 0,1cm, diễu sống cạp 0,2cm

+ Yêu cầu đường may êm phẳng, cạp không bị vặn

- May dây patxang DxR = 7x0,8cm. May chặn chắc chắn 3 lần chỉ trùng khít
	- Cạo sát đường may sống cạp và là cạp

- Đường may mí chân cạp cả chính và lót

- Lấy dấu vị trí trước khi may



	8
	- May gấu
	Máy 1 kim
	- Bản to gấu gấp lên  bằng 3cm, đường may êm, phẳng, không vặn
	- May ở mặt phải

	9
	- Là, hoàn thiện sản phẩm
	- Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật, là hoàn thiện


6. Sơ đồ láp ráp:
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Sơ đồ gia công quần âu nữ:
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7. Các dạng sai hỏng- nguyên nhân - cách khắc phục.

	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Thông số quần không đảm bảo
	-  Bán thành phẩm sai kích thước

- Đường may không  đúng quy cách
	-  Kiểm tra kích thước bán thành phẩm 

- May  đúng phương pháp

	2
	Túi  hậu bị lệch, không bằng nhau
	- Sang dấu không chính xác 

- Thao tác không chính xác

- Không kiểm tra BTP trước khi may
	- Sang dấu chính xác, bám sát mẫu.

- Thao tác phải thành thạo, đúng kỹ thuật

- Không kiểm tra BTP trước khi may

	3
	Góc miệng túi hậu không vuông, dúm hoặc toét góc 
	- Đường may viền và cơi không chính xác

- Do khi bấm MT quá đường may hoặc chưa tới đầu đường may 1÷ 2 sợi vải

- May chặn hai đầu miệng túi không vuông 
	- Đường may viền và cơi chính xác

- Bấm miệng túi cách đầu đường may 1÷ 2 sợi vải

- May chặn hai đầu MT phải vuông góc

	4
	Miệng túi không khép kín
	- Do khi may kích thước sợi viền không đều

- Do cơi và sợi viền không đều khi may chặn 2 cạnh túi
	- Xác định kích thước sợi viền, miệng túi phải đều nhau 

- Điều chỉnh cơi và sợi viền êm phẳng khi may chặn 2 cạnh túi

	5
	Miệng túi bị vặn, lé đáp ra ngoài 
	- Khi diễu miệng túi không cạo sát mép

- Thao tác khi may không thành thạo
	- Khi diễu miệng túi không cạo sát mép

- Thao tác khi may không thành thạo

	6
	Hai túi không đối xứng


	- Sang dấu không đối xứng

- Không kiểm tra trước khi may
	- Sang dấu phải đối xứng

- Kiểm tra,  xác định trước khi may

	7
	Cửa quần không êm phẳng

Khóa bị hở
	- Tra khóa bị lượn song

- Diễu moi không êm phẳng

- Do tra khóa chưa đúng phương pháp


	- Kéo căng mép vải khi tra

- Kéo đáp moi khi diễu moi 

- Khi may vuốt cho cửa quần êm phẳng, có thể lược trước khi may

	 8 
	Cạp bị bùng vặn
	- Thiết kế không đúng canh sợi

- Thao tác may, cầm bai không đều

- Cắt sai canh cạp lót

- Khi mí cạp không vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí
	- Thay cạp nếu có thể

- Cầm bai cho đều, giữ êm phẳng các lớp thân quần

- Cắt canh sợi cho đúng

- Khi mí cạp vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí

	9
	Bản cạp to nhỏ không đều
	- Do không kiểm tra, không sang dấu trước khi may

- Khi may không đều, không theo dấu
	- Kiểm tra, sang dấu trước khi may

- Khi may phải đều, may theo dấu

	10
	Hai đầu cạp so le
	- Do không kiểm tra, không sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi maykhông theo dấu phấn
	- Kiểm tra, sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi may phải  theo dấu phấn

	11
	Dây patxăng bị lệch không đều nhau
	- Không sang dấu chính xác vị vị trí

- Thao tác khi may không đúng
	- Không sang dấu chính xác vị vị trí

- Thao tác khi may không đúng

	12
	Mex cạp bị bong, rộp
	- Ép mex sử dụng nhiệt độ không đúng quy định
	- Ép mex điều chỉnh nhiệt độ bàn là đúng quy định

	13
	Gấu  không đều, bị vặn
	- Không sang dấu chính xác vị trí

- Thao tác khi may không đúng
	- Không sang dấu chính xác vị trí.
- Thao tác khi may không đúng

	14
	Các đường may không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều

- May không đúng phương pháp
	- Giữ êm phẳng hai lớp vải khi may

- May đúng phương pháp

	15
	Cạp quần bị vặn
	May không đúng các vị trí sang dấu để may cạp 
	May đúng vị trí sang dấu và yêu cầu kỹ thuật

	16
	Đường may chắp dọc , giàng quần không bằng nhau 
	Sang dấu thân trước , thân sau không đúng 
	Sang đúng mẫu thân trước thân sau 


8.Tham khảo một số mẫu quần âu nữ thời trang.
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* PHẦN MỞ RỘNG:

1. May quần âu nữ không ly ống bó
Mục tiêu:

- Mô tả được đặc điểm hình dáng của quần âu nữ không ly ống bó
- Trình bày được qui cách, yêu cầu kỹ thuật phương pháp may quần âu nữ không ly ống bó
- Lập được bảng thống kê số lượng các chi tiết của quần âu nữ không ly ống bó
- Lắp ráp hoàn chỉnh quần âu nữ không ly ống bó đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong quá trình may.

1.1. Đặc điểm hình dáng

+ Là kiểu quần âu nữ  thời trang, ống côn, không ly dáng bó sát  
+ May khóa giọt lệ ở phía dọc quần bên phải khi mặc
+ Thân trước may 2 túi hàm ếch

+ Thân sau có đô, có 2 túi cơi bổ giả

+ Cạp rời 12cm (kiểu cạp cao), cạp được bổ ra 3 miếng phía thân trước và có xếp ly miếng bổ ở giữa.

1.2. Thống kê chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng

	A
	Vải chính
	
	A
	Vải chính
	

	1
	Thân trước
	02
	7
	Đáp túi hàm ếch
	02

	2
	Thân sau
	02
	8
	Lót túi hàm ếch
	02

	3
	Cạp chính
	03
	B
	Mex
	

	4
	Cạp lót
	02
	4
	Cạp chính (mex vải)
	03

	5
	Sợi viền
	02
	5
	Cạp lót
	02

	6
	Đáp túi cơi
	02
	
	
	


1.3. Yêu cầu kỹ thuật

- Quần may xong phải đúng dáng, êm phẳng.

- Các đư​ờng may phải êm phẳng, thẳng đều, không sùi chỉ và nối chỉ.

- Các vị trí đối xứng túi cơi phải bằng nhau.

- Đảm bảo đúng thông số, quy cách

1.4. Quy trình may

	STT
	TT b​ước công việc
	Thiết bị  - dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần l​ưu ý

	1
	- Kiểm tra 

- Ép mex cạp chính
	Th​ước, mẫu dưỡng, bàn là
	- Số lư​ợng các chi tiết, chiều canh sợi, chất lượng chi tiết

- Mex đảm bảo độ kết dính
	- Kiểm tra các chi tiết đối xứng  - Kiểm tra nhiệt độ bàn là trư​ớc khi ép

	2
	- May đô với thân quần

- Sang dấu vị trí túi hậu

- May túi cơi ( Túi giả)
	Máy 1 kim, phấn sang dấu, thước
	- Đường may chắp 1 cm 

- May đối xứng chính xác hai bên thân quần               - Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét                      - May viền cơi, đáp theo đường sang dấu miệng túi.                                   - Bổ túi, chặn ngạnh trê   - Mí chặn gầm gáy túi.
	Mép đô và mép thân quần trùng với nhau.                               

- May túi hậu bên thân phải     - Miệng túi ôm khít thân quần, góc túi vuông, sợi viền đều

	3
	- Tra cạp vào thân

- Mí cạp


	Máy 1 kim
	- Đường tra cạp 1 cm, 2 mép vải bằng nhau

- Mí lên cạp lót đường mí 0,1 cm
	- Đặt lá lót lên trên.                    - Đư​ờng may êm phẳng, cạp không bị vặn

	4
	May túi hàm ếch
	Máy 1 kim
	- May chắp lót túi với thân quần.                   
- Mí miệng túi           
- Chắp đáp túi sau với thân quần đường chắp 1 cm

- Chắp xung quanh lót túi.
	Sử dụng đáp túi sau làm lót. Đáp túi bằng vải chính

	5
	May chắp dọc quần
	Máy 1 kim
	Đặt 2 mép dọc quần trùng nhau, may cách mép vải 1 cm
	- Khi may bai lá d​ưới

	6
	May chắp giàng quần 
	Máy 1 kim
	- Đ​ường may 1cm, êm phẳng
	- Khi may bai lá d​ưới

	7
	- May đũng quần thân sau
	Máy 1 kim
	- May theo đ​ường sang dấu, êm phẳng
	- Tr​ước khi may kiểm tra vòng bụng

	8
	Tra khóa
	Máy 1 kim (chân vịt một)
	- May ghim khóa vào thân quần.

- Tra khóa sát mép khóa
	-Không được may đè lên khóa.

May thẳng đều sát mép khóa.

	   9
	May lọt khe cạp chính
	Máy 1 kim
	- May lọt vào giữa đường may chắp cạp vào thân, may trên mặt phải quần
	- May thẳng đều đúng rãnh 

	10
	 May gấu
	Máy 1 kim
	- Bản to gấu gấp kín mép bằng 2cm, đư​ờng may êm, phẳng, không vặn
	- May ở mặt trái

	11
	 Hoàn thiện sản phẩm
	- Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật


1.5. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục khi may

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Góc túi không vuông góc
	Độ dài 2 đường may đáp, sợi viền không bằng nhau
	May đường đáp và sợi viền vào thân phải song song và bằng nhau.

	    2
	Miệng túi bị sổ toét
	Bấm miệng túi quá đường may
	Bấm đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sợi viền không ôm khít miệng túi
	Sang dấu sợi viền không đúng thông số.                           May không đúng đường sang dấu
	Sang dấu đúng thông số

May đúng đường sang dấu

	4
	Túi hàm ếch không đối xứng
	May không đúng đường sang dấu
	May đúng đường sang dấu

	5
	Cạp quần bị vặn
	Cạp lót và cạp chính không đặt êm phẳng 
	Đặt cạp chính và cạp lót êm phẳng trong khi may

	6
	Gấu vặn
	Không vuốt phẳng gấu trong khi may
	Vuốt phẳng gấu trong khi may

	7
	Khóa bị hở nhiều
	May không sát mép xông khóa
	May sát mép xông khóa 


2. May quần âu nữ 3 ly dáng thụng
2.1. Đặc điểm hình dáng

+ Là kiểu quần âu nữ thời trang 3 ly dáng thụng.  

+ Có 2 túi chéo
+ Thân sau có 1 ly, 1 túi hậu
+ Cạp rời 

2.2. Thống kê chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng

	A
	Vải chính
	
	B
	Lót 
	

	1
	Thân trước
	02
	1
	Lót túi chéo
	02

	2
	Thân sau
	02
	C
	Mex
	

	3
	Cạp chính
	03
	1
	Cạp chính (mex vải)
	02

	4
	Cạp lót
	02
	2
	Cạp lót( mex giấy)
	02

	5
	Viền túi cơi
	01
	
	
	

	6
	Đáp túi cơi
	01
	
	
	

	7
	Đáp khóa
	01
	
	
	

	8
	Đáp moi
	01
	
	
	

	9 
	Đáp túi chéo
	02
	
	
	


2.3. Yêu cầu kỹ thuật

- Quần may xong phải đúng dáng, êm phẳng.

- Các đư​ờng may phải êm phẳng, thẳng đều, không sùi chỉ và nối chỉ.

- Các vị trí đối xứng túi phải bằng nhau.

- Đảm bảo đúng thông số, quy cách.

2.4. Quy trình may
	STT
	B​ước công việc
	Thiết bị  - dụng cụ
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần l​ưu ý

	1
	- Kiểm tra BTP

- ép mex lá cạp chính
	Th​ước, mẫu dưỡng, bàn là
	- Số lư​ợng các chi tiết, chiều canh sợi, lỗi vải

- Mex đảm bảo độ kết dính
	- Kiểm tra các chi tiết đối xứng

- Kiểm tra nhiệt độ bàn là trư​ớc khi ép

	2
	May chiết TT, TS
	Máy 1 kim
	May đúng theo đường sang dấu chiết
	Là gập chiết về phía dọc quần

	3
	Sang dấu vị trí túi hậu

 May túi hậu ( Túi giả)
	Máy 1 kim, phấn sang dấu, thước
	- Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét

- May cơi và đáp vào thân quần

- Bổ miệng túi

- Chặn ngạnh trê

- Mí xung quanh miệng túi
	- Mép đô và mép thân quần trùng với nhau.

- May đối xứng chính xác hai bên thân quần

- Miệng túi ôm khít thân quần, góc túi vuông, sợi viền đều

	4
	May túi chéo

May ghim ly
	Máy 1 kim
	- May đáp sau vào lót túi thân sau                              - May lót túi trước với thân trước                          - May ghim đáp trước với lót túi phía trước                 - Diễu miệng túi                - May diễu đáy túi             - Chặn miệng túi               - Ghim ly                            - Ly may theo đ​ường sang dấu.
	- Kiểm tra vị trí đối xứng tr​ước khi may           - Khi may bai lá d​ưới 

- Ly may theo đ​ường sang dấu.

	5
	May dọc quần
	Máy 1 kim
	Đặt 2 mép dọc quần bằng nhau ,may cách mép vải 1 cm
	- Khi may bai lá dưới

	6 
	May khóa cửa quần
	Máy 1 kim
	- May khóa với đáp khóa                        
- Chắp cửa quần 0,8cm                    
- Mí thân trước phải với khóa.                 
- Ghim khóa vào đáp moi.                  
- Bản moi DxR=17x3,5cm che kín khoá.                                            - Đặt mẫu bản moi thành phẩm may từ cạp xuống cửa quần
	- Khoá êm phẳng.

- Khóa không bị hụt so với đường quay moi.

Đường quay moi trơn đều.

	   7
	Tra cạp


	Máy 1 kim
	- Đ​ường may chắp cạp chính với cạp lót cách mex 0,1cm

- Tra cạpvàothân0,7cm

mí chân cạp 0,1cm, 
diễu sống cạp 0,2cm
	- Đặt lá lót lên trên. 

Đ​ường may mí chân cạp cả chính và lót

- Đư​ờng may êm phẳng, cạp không bị vặn

	8
	May giàng quần
	Máy 1 kim
	- Đ​ường may 1cm, êm phẳng
	- Khi may bai lá dưới

	9
	May đũng quần TS
	Máy 1 kim
	- May theo đ​ường sang dấu, êm phẳng
	- Tr​ước khi may kiểm tra vòng bụng

	10
	Mí chân cạp
	Máy 1 kim
	- Mí lên chính và lót cạp,  đường mí 0,1cm
	Đảm bảo êm phẳng không déo vặn.

	11
	May gấu
	Máy 1 kim
	- Bản to gấu gấp kín mép bằng 2cm,  đường may êm, phẳng, không vặn
	- May ở mặt trái

	12
	Hoàn thiện sản phẩm
	- Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật


2.5. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục khi may

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Góc túi không vuông góc
	Độ dài 2 đường may đáp, sợi viền không bằng nhau
	May đường đáp và sợi viền vào thân phải song song và bằng nhau

	2
	Miệng túi bị sổ toét
	Bấm miệng túi quá đường may
	Bấm đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sợi viền không ôm khít miệng túi
	Sang dấu sợi viền không đúng thông số.

May không đúng đường sang dấu
	Sang dấu đúng thông số

May đúng đường sang dấu

	4
	Cạp quần bị vặn
	Cạp lót và cạp chính không đặt êm phẳng 
	Đặt cạp chính và cạp lót êm phẳng trong khi may

	5
	Gấu vặn
	Không vuốt phẳng gấu trong khi may
	Vuốt phẳng gấu trong khi may

	6
	Hai túi chéo không bằng nhau
	May không đúng đường sang dấu
	May đúng đường sang dấu


CÂU HỎI

Câu 1: Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may quần âu nữ

Câu 2: Hãy nêu trình tự may quần âu nữ

Câu 3: Dựa vào các kiến thức đã học em hãy lập quy trình may và may các sản phẩm theo hình vẽ sau: 
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may quần âu nữ để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của học sinh, sinh viên.
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may quần âu nữ trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may quần âu nữ, học sinh sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may quần âu nữ
- Kỹ năng: May hoàn chỉnh may quần âu nữ như nội dung bài học theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với may quần âu nữ.
- Phương pháp may quần âu nữ.
BÀI 5: MAY QUẦN ÂU NAM
Mã bài: MĐ 16- 05
Giới thiệu:

    Quần âu là một phục thường dùng của nam giới, giống như các trang phục khác quần âu nam cũng có nhiều kiểu dáng nhưng không đa dạng và phong phú bằng các kiểu quần âu nữ. Trong bài học chúng ta cùng nhau nghiên cứu sản phẩm quần âu nam cơ bản một ly lật, túi chéo.  

Mục tiêu của bài:
- Mô tả được đặc điểm hình dáng của sản phẩm quần âu nam.

- Trình bày được qui cách, yêu cầu kỹ thuật khi may quần âu nam.

- Xây dựng đ​ược quy trình và sơ đồ lắp ráp quần âu nam.

- Lắp ráp hoàn chỉnh quần âu nam đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Xác định đúng dạng sai hỏng khi may, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính:

1. Đặc điểm hình dáng 

2. Quy cách  

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Bảng thống kê số lượng các chi tiết

5. Quy trình lắp ráp 

5.1. Chuẩn bị

5.2. Trình tự may

6. Sơ đồ

7. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

8. Tham khảo một số mẫu quần âu nam thời trang

1. Đặc điểm hình dáng

- Là kiểu quần âu thân trước có 1 ly lật về phía dọc quần. Thân sau có 1 túi hậu 2 viền. Phía dọc quần có may túi chéo đáp liền.


2. Quy cách :

+ Đường may mí: 0,1 cm
+ Đường may diễu: 0,6 cm

+ Đường may chắp: 1 cm

+ Mật độ mũi may: 4,5 mũi chỉ/cm
	Tên chi tiết
	Quy cách may

	1. Cạp quần


	+ May lộn sống cạp, đầu cạp, đường may 0,7 cm.

+ Mí lé cạp 0,15 cm.

+ Tra cạp vào thân quần 0,7cm

+ Mí chân cạp 0,15 cm.

	2. Túi sau
	+ Bản cơi 0,5cm

+ May miệng túi 1cm

	3. Túi trước
	+ May đáp miệng túi vào thân túi trước 0,7 cm.

+ May đáp miệng túi vào thân túi trước 0,7 cm.

+ Diễu đường miệng túi 0,5 cm.

+ Quay lộn lót túi 1cm

+ May túi quần vào thân trước (Máy 2 kim) 0,5 cm.

	4. Các đường may chắp
	+ Chắp dọc, giàng quần 1 cm

	5. Gấu quần
	+ Gấu gấp lên 3,5cm, may 3cm

	6. Dây patxăng
	+ Vắt sổ dây pătăng (1K3C)

+ Là dây pătăng (Bàn là)

+ Ghim dây pătăng (may chặn 3 lần trùng chỉ)


3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước, êm phẳng, óng chuốt.
- Các chi tiết, bộ phận đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước, đối xứng.

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

- Đường may êm phẳng, bền chắc, không sùi chỉ và nối chỉ, đúng quy cách.

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.

4. Bảng thống kê số lượng các chi tiết
Thống kê chi tiết:        

Thân trước: 2
Viền túi hậu: 2
Thân sau: 2
Đáp khoá: 1
Lót túi hậu: 2
Cạp: 2 (Cạp chính dọc vải, cạp lót ngang vải)
Lót túi chéo: 2
Đáp túi chéo: 2
Đáp túi hậu: 1
Patxăng: 1 (D x R: 50 x 4)
5. Quy trình lắp ráp
5.1. Chuẩn bị:  

* Nguyên phụ liệu:

- Kiểm tra số lượng các chi tiết BTP.

- Kiểm tra chất lượng màu sắc: loang màu, ố, bẩn, rách, lỗi sợi, đối kẻ (đối với vải kẻ)

- Kiểm tra kích thước BTP.

- Kiểm tra canh sợi các chi tiết BTP.

- Sửa các chi tiết: thân trước, thân sau, cạp, chân cổ, lót túi sao cho bằng nhau theo từng đôi một.

- Là ép mex vào mặt trái lá cạp quần chính.

- Sang dấu chiết thân sau, ly thân trước, túi hậu, túi chéo, vị trí may moi. 

- Vắt sổ các chi tiết: thân trước, thân sau, đáp túi, chân viền, lót túi, đáp khóa

* Chú ý:   - Ép mex phải chắc chắn không bị bong rộp…

                - Đường sang dấu chính xác, sắc nét, bám sát mẫu.

                - Các mép đường vắt xổ phải sát, không bị sổ tuột, không chém quá sâu vào thân sản phẩm.

* Chuẩn bị thiết bị may

- Máy 1 kim

- Máy vắt sổ

- Bàn là hơi…

5.2. Trình tự may:

1- Kiểm tra bán thành phẩm, sửa, sang dấu, vắt sổ các chi tiết 

2- May chiết thân sau, may túi hậu.

3- May ly thân trước, may túi chéo, may dọc quần.

4- Tra khóa cửa quần.

5- May dàng quần. 

6- May đũng quần thân sau. 

7- May chắp 2 lá cạp, tra cạp vào thân quần.

8- May gấu quần. 

9- Kiểm tra, là hoàn thiện sản phẩm.
	STT
	Các bước công việc
	Thiết bị
	Quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	- Kiểm tra:

- Chi tiết – bán thành phẩm

- Ép mex lá cạp chính
	Thước, mẫu dưỡng, bàn là 
	- Số lượng các chi tiết

- Mex đảm bảo độ kết dính
	- Kiểm tra các chi tiết đối xứng

- Kiểm tra nhiệt độ bàn là trước khi ép

	2
	- May chiết thân sau

- Sang dấu vị trí túi hậu

- May túi hậu
	Máy 1 kim, phấn sang dấu, thước
	- DxR = 8x3cm

- May đối xứng chính xác hai bên thân quần

- Sang dấu vị trí chính xác

- MT DxR = 12x1cm

- May theo đúng đường sang dấu đảm bảo đối xứng.
	- Là lật chiết về phía đũng quần trước khi sang dấu vị trí thân sau

- May túi hậu bên thân phải

	3
	- May ly thân trước và may túi chéo

- May chắp dọc
	Máy 1 kim
	- Ly may theo đường sang dấu. Chếch MT 4cm, chặn MT trên 2,5cm, MT dài 17cm

Yêu cầu: túi êm phẳng và đối xứng

- Đường may 1cm êm phẳng, thẳng đều
	- Khi may bai lá dưới 

- Kiểm tra vị trí đối xứng trước khi may

	4
	- May khoá cửa quần
	Máy 1 kim
	- Khoá êm phẳng, bản moi DxR = 17x3,5cm che kín khoá
	- Đặt mẫu thành phẩm may từ cạp xuống cửa quần

	5
	- May giàng quần
	Máy 1 kim
	- Đường may 1cm, êm, phẳng
	-May cách điểm đũng 1,5cm

- Khi may bai lá dưới

	6
	- May đũng quần thân sau
	Máy 1 kim
	- May theo mẫu thiết kế, đường may êm, phẳng
	- Trước khi may kiểm tra vòng bụng

- Điểm ngã tư đũng phải trùng nhau.

	7
	-  May chắp hai lá cạp

- Tra, diễu sống cạp
	Máy 1 kim, bàn là, chân vịt cữ 0,1cm
	- May cách mex 0,1cm

- Tra mí cạp 0,1cm, diễu sống cạp 0,2cm

+ Yêu cầu đường may êm phẳng, cạp không bị vặn

- May dây patxăng DxR = 7x0,8cm. May chặn chắc chắn 3 lần chỉ trùng khít
	- Cạo sát đường may sống cạp và là cạp

- Đường may mí chân cạp cả chính và lót

- Lấy dấu vị trí trước khi may



	8
	- May gấu
	Máy 1 kim
	- Bản to gấu gấp lên  bằng 3cm, đường may êm, phẳng, không vặn
	- May ở mặt phải

	9
	- Là, hoàn thiện sản phẩm
	- Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật, là hoàn thiện


6. Sơ đồ lắp ráp


[image: image30.emf]C?p chính C?p chính

T

h

â

n

t

r

u

?

c Ðáp moi

khóa

Ðáp khóa

C?p lót C?p lót

T

h

â

n

s

a

u

T

h

â

n

s

a

u


Sơ đồ gia công quần âu nam:


7. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Thông số quần không đảm bảo
	-  Bán thành phẩm sai kích thước

- Đường may không  đúng quy cách
	-  Kiểm tra kích thước bán thành phẩm 

- May  đúng phương pháp

	2
	Túi  hậu bị lệch, không bằng nhau
	- Sang dấu không chính xác 

- Thao tác không chính xác

- Không kiểm tra BTP trước khi may
	- Sang dấu chính xác, bám sát mẫu.

- Thao tác phải thành thạo, đúng kỹ thuật

-Kiểm tra BTP trước khi may

	3
	Góc miệng túi hậu không vuông, dúm hoặc toét góc 
	- Đường may cơi túi và đáp túi không chính xác

- Do khi bấm miệng túi quá đường may hoặc chưa tới đầu đường may 1÷ 2 sợi vải

- May chặn hai đầu miệng túi không vuông 
	- Đường may cơi túi và đáp túi chính xác

- Bấm miệng túi cách đầu đường may 1÷ 2 sợi vải

- May chặn hai đầu miệng túi phải vuông góc

	4
	Miệng túi không khép kín
	- Do khi may kích thước sợi viền không đều

- Do cơi và sợi viền không đều khi may chặn 2 cạnh túi
	- Xác định kích thước sợi viền, miệng túi phải đều nhau 

- Điều chỉnh cơi và đáp  êm phẳng khi may chặn 2 cạnh túi

	5
	Miệng túi bị vặn, lé đáp ra ngoài 
	- Khi diễu miệng túi không cạo sát mép

- Thao tác khi may không thành thạo
	- Khi diễu miệng túi không cạo sát mép

- Thao tác khi may không thành thạo

	6
	Hai túi không đối xứng


	- Sang dấu không đối xứng

- Không kiểm tra trước khi may
	- Sang dấu phải đối xứng

- Kiểm tra,  xác định trước khi may

	7
	Cửa quần không êm phẳng

Khóa bị hở
	- Tra khóa bị lượn sóng

- Diễu moi không êm phẳng

- Do tra khóa chưa đúng phương pháp


	- Kéo căng mép vải khi tra

- Kéo đáp moi khi diễu moi 

- Khi may vuốt cho cửa quần êm phẳng, có thể lược trước khi may

	 8 
	Cạp bị bùng vặn
	- Thiết kế không đúng canh sợi

- Thao tác may, cầm bai không đều

- Cắt sai canh sợi cạp lót

- Khi mí cạp không vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí
	- Thay cạp nếu có thể

- Cầm bai cho đều, giữ êm phẳng các lớp thân quần

- Cắt canh sợi cho đúng

- Khi mí cạp vuốt cho cặp lót êm phẳng, đúng vị trí

	9
	Bản cạp to nhỏ không đều
	- Do không kiểm tra, không sang dấu trước khi may

- Khi may không đều, không theo dấu
	- Kiểm tra, sang dấu trước khi may

- Khi may phải đều, may theo dấu

	10
	Hai đầu cạp so le
	- Do không kiểm tra, không sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi may không theo dấu phấn
	- Kiểm tra, sang dấu lên thân trước khi may cạp

- Khi may phải  theo dấu phấn

	11
	Dây patxăng bị lệch không đều nhau
	- Không sang dấu chính xác vị trí

- Thao tác khi may không đúng
	- Sang dấu chính xác vị vị trí

- Khi may thao tác phải chuẩn.

	12
	Ly cầu vai, cửa tay bị lệch và không bằng nhau
	- Không sang dấu chính xác vị trí xếp ly

- Lấy dấu không chính xác

- Xếp ly không  đúng vị trí 
	- Sang dấu trước khi may 

- Lấy dấu chính xác vị trí ly theo mẫu

- Xếp ly đúng vị trí khi may

	13
	Mex cạp bị bong, rộp
	- Ép mex sử dụng nhiệt độ không đúng quy định
	- Ép mex điều chỉnh nhiệt độ bàn là đúng quy định

	14
	Gấu  không đều, bị vặn
	- Không sang dấu chính xác vị trí
- Thao tác khi may không đúng
	-  Sang dấu chính xác vị trí may gấu

- Khi may thao tác phải chuẩn.

	15
	Các đường may không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều

- May không đúng phương pháp
	- Giữ êm phẳng hai lớp vải khi may

- May đúng phương pháp

	16
	Đường diễu bản moi không đều, khóa bị hở
	Do tra khóa không đúng phương pháp, quy cách
	Khi diễu cần có dập thành phẩm và vuốt cho êm rồi mới diễu

	17
	Vặn cạp trong
	Khi diễu cạp  không kéo lá cạp trong
	Khi diễu hơi kéo lá cạp trong

	18
	Diễu dây patxăng  không   đều
	Lấy dấu không chính  xác
	Khi diễn cần diễu đúng quy cách, lấy dấu cho chính xác hoặc dùng cử, gá lắp

	19
	Bị hở miệng túi, hai đầu miệng túi không vuông góc
	Đường may viền không chính xác, bấm miệng túi không chính xác, may chặn hai đầu miệng túi không vuông
	May đường viền phải chính xác, khi bấm ngạnh trê phải bấm cách cuối đường may định hình 2 sợi và khi chặn ngạnh trê phải vuốt và sửa  miệng túi cho êm và vuông  rồi mới chặn ngạnh trê.

	20
	Miệng túi trước bị hở
	Bai dãn trong quá trình may
	Khi may, diễu miệng túi cần phải vuốt  cho êm phẳng, không để miệng túi bị giãn

	21
	Túi sau bị lệch
	Lấy dấu không chính  xác
	Lấy dấu vị trí  túi phải chính xác 

	22
	Miệng túi trước bị hở
	Bai dãn trong quá trình may
	Khi may, diễu miệng túi cần phải vuốt cho êm phẳng, không để miệng túi bị giãn

	23


	Gấu bị vặn
	Khi may gấu không kéo phần gấu bên trong
	Khi may gấu hơi kéo phần gấu bên trong


8.Tham khảo một số mẫu quần âu nam thời trang:
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* PHẦN MỞ RỘNG:

1. May quần âu nam 1 ly 2 túi hậu

 Mục tiêu:

- Mô tả được đặc điểm hình dáng của quần âu nam 1 ly 2 túi hậu

- Trình bày được qui cách, yêu cầu kỹ thuật .

- Lập được bảng thống kê số lượng các chi tiết .

- Lắp ráp hoàn chỉnh quần âu nam 1 ly 2 túi hậu đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa trong quá trình may.

1.1. Đặc điểm hình dáng

- Là kiểu quần âu thân trước có 1 ly lật về phía dọc quần 

- Thân sau có túi hậu  2 sợi viền ở 2 bên thân

- Phía dọc quần có may túi chéo

- Cửa quần kéo khóa kiểu moi rời. 
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1.2. Yêu cầu kỹ thuật
- Quần may xong phải đúng dáng, êm phẳng.

- Các đường may phải êm phẳng, thẳng đều, không sùi chỉ và nối chỉ.

- Các vị trí đối xứng phải bằng nhau.

- Đảm bảo các thông số quy cách.
1.3. Thống kê chi tiết
	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng

	A
	Vải chính
	
	B
	Vải lót
	

	1
	Thân trước
	02
	1
	Lót túi hậu
	02

	2
	Thân sau
	02
	2
	Lót túi chéo
	02

	3
	Đáp túi hậu
	02
	C
	Mex
	

	4
	Viền túi hậu
	02
	1
	Cạp chính (mex vải)
	02

	5
	Đáp túi chéo
	02
	2
	Viền túi hậu (mex mềm)
	01

	6
	Cạp chính
	02
	3
	Đáp moi
	01

	7
	Đáp khóa
	02
	
	
	

	8
	Pastxăng
	06
	
	
	

	9
	Đáp moi
	01
	
	
	

	10
	Cạp lót
	01
	
	
	


1.4. Quy trình may

1.4.1. May chi tiết
	STT
	B​ước công việc
	Thiết bị  - dụng cụ
	Quy cách - yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần l​ưu ý

	1
	- Kiểm tra 

- Ép mex lá cạp chính
	Th​ước, mẫu dưỡng, bàn là 
	- Số l​ượng các chi tiết                    

- Mex đảm bảo độ kết dính
	- Kiểm tra các chi tiết đối xứng - Kiểm tra nhiệt độ bàn là tr​ước khi ép

	2
	- May chiết thân sau   

- Sang dấu vị trí túi hậu           - May túi hậu
	Máy 1 kim, phấn sang dấu, thước
	- May chiết đối xứng chính xác hai bên thân quần

- Đ​ường sang dấu chính xác, sắc nét

- Ghim lót túi vào thân      - May 2 sợi viền vào thân - Bấm miệng túi                - Chặn ngạnh trê                - May chân viền dưới        - May đáp vào thân           - May chặn gầm gáy túi     - May lộn lót túi                - Diễu lót túi                         - Ghim lót túi với chân cạp
	- Là lật chiết về phía đũng quần trước khi sang dấu vị trí túi        - May túi hậu bên thân phải     - Miệng túi ôm khít thân quân, góc túi vuông, sợi viền đều

	3
	- May túi chéo 

- May ly thân tr​ước 


	Máy 1 kim
	- May đáp sau vào lót túi thân sau                              - May lót túi trước với thân trước                          - May ghim đáp trước với lót túi phía trước                 - Diễu miệng túi                - May diễu đáy túi             - Chặn miệng túi               - Ghim ly                            - Ly may theo đ​ường sang dấu.
	- Kiểm tra vị trí đối xứng tr​ước khi may

- Khi may bai lá d​ưới 

	4
	- May khoá cửa quần
	Máy 1 kim
	- Khoá êm phẳng, bản moi DxR = 17x3,5cm che kín khoá
	- Đặt mẫu bản moi thành phẩm may từ cạp xuống cửa quần


1.4.2. May lắp ráp
	STT
	B​ước công việc
	Thiết bị  - dụng cụ
	Quy cách - yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần lưu ý

	1
	May chắp dọc
	Máy 1 kim
	Đường may cách đều mép 1 cm
	2 mép vải bằng nhau

	2
	May cạp


	Máy 1 kim
	- Đ​ường may chắp cách mex 0,1cm             - Tra cạp 0,7cm, mí chân cạp 0,1cm, diễu sống cạp 0,2cm            - Đư​ờng may êm phẳng, cạp không bị vặn
	- Đặt lá lót lên trên. 

- Đặt dây patxăng. Đ​ường may mí chân cạp cả chính và lót

	3
	May giàng quần 
	Máy 1 kim
	- Đư​ờng may 1cm, êm phẳng
	- Khi may bai lá dưới

	4
	 - May đũng quần thân sau

- May dây patxăng

hoàn chỉnh
	Máy 1 kim
	- May theo đ​ường sang dấu, êm phẳng

- May dây paxtăng DxR = 7x0,8cm, may chặn chắc chắn 3 lần chỉ trùng khít
	- Trư​ớc khi may kiểm tra vòng bụng                     - Lấy dấu vị trí

 tr​ước khi may

	5
	May gấu
	Máy 1 kim
	- Bản to gấu gấp kín mép bằng 2cm, đ​ường may êm, phẳng, không vặn
	- May ở mặt trái

	6
	 Hoàn thiện sản phẩm
	- Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật


1.5. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục khi may

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Góc túi hậu không vuông góc
	Độ dài 2 đường may đáp, sợi viền không bằng nhau
	May đường đáp và sợi viền vào thân phải song song và bằng nhau

	2
	Miệng túi hậu bị sổ toét
	Bấm miệng túi quá đường may
	Bấm đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sợi viền không ôm khít miệng túi
	Sang dấu sợi viền không đúng thông số.

May không đúng đường sang dấu
	Sang dấu đúng thông số

May đúng đường sang dấu

	4
	Cạp quần bị vặn
	Cạp lót và cạp chính không đặt êm phẳng 
	Đặt cạp chính và cạp lót êm phẳng trong khi may

	5
	Gấu vặn
	Không vuốt phẳng gấu trong khi may
	Vuốt phẳng gấu trong khi may

	6
	Hai túi chéo không bằng nhau
	May không đúng đường sang dấu
	May đúng đường sang dấu

	7
	Độ chếch miệng túi chéo không bằng nhau
	Không sang dấu vị trí chếch miệng túi.

May không đúng đường sang dấu.
	Sang dấu và may đúng vị trí sang dấu

	8
	Hai đầu cạp không bằng nhau
	May chắp cạp vào thân không đều.

May chắp cạp chính và cạp lót không đều
	May đúng thông số đã quy định.


2. May quần âu nam 2 ly túi chéo

2.1. Yêu cầu kỹ thuật

- Quần may xong phải đúng dáng, êm phẳng.

- Các đường may phải êm thẳng, thẳng đều, không sùi chỉ và nối chỉ.

- Các vị trí đối xứng phải bằng nhau.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

 2.2. Thống kê chi tiết
	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng

	A
	Vải chính
	
	B
	Vải lót
	

	1
	Thân trước
	02
	1
	Lót túi hậu
	02

	2
	Thân sau
	02
	2
	Lót túi chéo
	02

	3
	Đáp túi hậu
	02
	C
	Mex
	

	4
	Viền túi hậu
	02
	1
	Cạp chính (mex vải)
	02

	5
	Đáp túi chéo
	02
	2
	Viền túi hậu (mex mềm)
	01

	6
	Cạp chính
	04
	
	
	

	7
	Đáp khóa
	02
	
	
	

	8
	Pastxăng
	06
	
	
	

	9
	Đáp moi
	01
	
	
	


2.3. Quy trình may
	STT
	Thứ tự công việc
	Thiết bị  - dụng cụ
	Quy cách - yêu cầu kỹ thuật
	Những điểm cần l​ưu ý

	1
	- Kiểm tra 

- Ép mex lá cạp chính
	Th​ước, mẫu dưỡng, bàn là
	- Số lư​ợng các chi tiết

- Mex đảm bảo độ kết dính
	- Kiểm tra các chi tiết đối xứng                - Kiểm tra nhiệt độ bàn là trư​ớc khi ép

	2
	- May chiết thân sau

- Sang dấu vị trí túi hậu 2 thân

- May túi hậu
	Máy 1 kim, phấn sang dấu, th​ước
	- May đối xứng chính xác hai bên thân quần

- Đ​ường sang dấu  chính xác, sắc nét           - Miệng túi ôm khít thân quần, góc túi vuông, sợi viền đều
	- Là lật chiết về phía đũng quần trước khi sang dấu vị trí túi     

- May túi hậu bên thân phải

	3
	- May túi chéo 

- May ghim ly thân tr​ước 
	Máy 1 kim
	- May đáp sau vào lót túi thân sau                             

- May lót túi trước với thân trước                      - May ghim đáp trước với lót túi phía trước

- Diễu miệng túi             - May diễu đáy túi         - Chặn miệng túi             - Ghim ly
	- Kiểm tra vị trí đối xứng tr​ước khi may           - Khi may bai lá d​ưới 

- Ly may theo đ​ường sang dấu.

	4
	- May khoá cửa quần
	Máy 1 kim
	- Khoá êm phẳng, bản moi DxR = 17x3,5cm che kín khoá
	- Đặt mẫu bản moi thành phẩm may từ cạp xuống cửa quần

	5
	Tra cạp


	Máy 1 kim
	- Đ​ường may chắp cách mex 0,1cm

- Tra cạp 0,7cm, mí chân cạp 0,1cm, diễu sống cạp 0,2cm

- Đ​ường may êm phẳng, cạp không bị vặn
	- Đặt lá lót lên trên. 

- Đặt dây patxăng. Đường may mí chân cạp cả chính và lót

	6
	May giàng quần 
	Máy 1 kim
	- Đ​ường may 1cm, êm phẳng, 2 mép vải bằng nhau
	- Khi may bai lá d​ưới

	7
	 - May đũng quần thân sau

- May dây patxăng
hoàn chỉnh
	Máy 1 kim
	- May theo đ​ường sang dấu, êm phẳng

- May dây patxăng DxR = 7x0,8cm, may chặn chắc chắn 3 lần chỉ trùng khít
	- Trư​ớc khi may kiểm tra vòng bụng

- Lấy dấu vị trí tr​ước khi may

	8
	May gấu
	Máy 1 kim
	- Bản to gấu gấp kín mép bằng 2cm, đ​ường may êm, phẳng, không vặn
	- May ở mặt trái

	9
	 Hoàn thiện sản phẩm
	- Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật


2.4. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục khi may
	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Góc túi hậu không vuông góc
	Độ dài 2 đường may đáp, sợi viền không bằng nhau
	May đường đáp và sợi viền vào thân phải song song và bằng nhau

	2
	Miệng túi hậu bị sổ toét
	Bấm miệng túi quá đường may
	Bấm đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sợi viền không ôm khít miệng túi
	Sang dấu sợi viền không đúng thông số.

May không đúng đường sang dấu
	Sang dấu đúng thông số

May đúng đường sang dấu

	4
	Cạp quần bị vặn
	Cạp lót và cạp chính không đặt êm phẳng 
	Đặt cạp chính và cạp lót êm phẳng trong khi may

	5
	Gấu vặn
	Không vuốt phẳng gấu trong khi may
	Vuốt phẳng gấu trong khi may

	6
	Hai túi chéo không bằng nhau
	May không đúng đường sang dấu
	May đúng đường sang dấu

	7
	Độ chếch miệng túi chéo không bằng nhau
	Không sang dấu vị trí chếch miệng túi.

May không đúng đường sang dấu.
	Sang dấu và may đúng vị trí sang dấu

	8
	Hai đầu cạp không bằng nhau
	May chắp cạp vào thân không đều.

May chắp cạp chính và cạp lót không đều
	May đúng thông số đã quy định.


CÂU HỎI
Câu 1: Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may quần âu nam

Câu 2: Hãy nêu trình tự may quần âu nam

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, anh (chị) hãy lập trình tự may của mẫu quần nam sau:
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may quần âu nam để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên.
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may quần âu nam trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may quần âu nam, sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:

·  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may quần âu nam
- Kỹ năng:
·  May hoàn chỉnh may quần âu nữ như nội dung bài học theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với may quần âu nam
- Phương pháp may quần âu nam
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Dựa vào đặc điểm hình dáng, thông số, quy cách – yêu cầu kỹ thuật của áo quần âu nữ và quần âu nam để tìm ra các dạng sai hỏng.

2. Dựa vào quy trình và phương pháp may các bộ phận và may hoàn chỉnh quần âu nữ và quần âu nam đã học.
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